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CHÍNH PHỦ 
_________ 

 
Số: 239/2026/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026 

 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP  

ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết  

Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại đã được 

sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 128/2024/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại đã được sửa đổi, bổ sung 

theo Nghị định số 128/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ. 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP 

“Điều 5. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại 

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại thực hiện theo 

quy định của Luật Thương mại và các quy định sau: 

1. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và dùng để khuyến mại không bao 

gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc kê đơn (trừ trường hợp 

khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), dịch vụ khám, chữa bệnh của 

cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và hàng hóa, 

dịch vụ bị cấm khuyến mại theo quy định tại Điều 100 Luật Thương mại. 

2. Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 

trừ các trường hợp khuyến mại theo quy định tại các Điều 8, Điều 10, Điều 11 

Nghị định này.”. 
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Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP 

“1. Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ kèm theo hàng hóa được bán, 

dịch vụ được cung ứng là phiếu để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của 

chính thương nhân đó hoặc để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của 

thương nhân, tổ chức khác. Thương nhân, tổ chức phát hành và thương nhân 

sử dụng phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để thực hiện khuyến mại theo 

Điều này sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và tuân thủ theo quy định của pháp 

luật về phòng chống rửa tiền.”. 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 5 Điều 13 Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau: 

“1. Việc xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính 

may rủi phải được tổ chức công khai, theo thể lệ đã công bố, có sự chứng kiến 

trực tiếp hoặc trực tuyến của khách hàng và phải được lập thành biên bản.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau: 

“5. Giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến 

mại mang tính may rủi quy định tại khoản 4 Điều này là giải thưởng còn lại tại 

thời điểm kết thúc thời hạn trao thưởng trừ trường hợp giải thưởng trao quá thời 

điểm kết thúc thời hạn trao thưởng do sự kiện bất khả kháng hoặc do trở ngại 

khách quan theo quy định của pháp luật.”. 

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Nghị 

định số 81/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 3 Điều 1 Nghị 

định số 128/2024/NĐ-CP 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau: 

“1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến 

mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực 

hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức 

quy định tại Điều 12 trừ các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 

Điều này. Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 

03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi 

trên vận đơn hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi 

qua dịch vụ bưu chính hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong 

trường hợp nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia).”. 

2. Sửa đổi khoản 2 như sau: 

“2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo 

thực hiện khuyến mại: 

a) Thực hiện khuyến mại theo các hình thức quy định tại khoản 8 Điều 92 

Luật Thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 14 Nghị 

định này; 
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b) Thực hiện khuyến mại theo các hình thức quy định tại Điều 12 Nghị 

định này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng; 

c) Chỉ thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức khuyến mại quy 

định tại Điều 12 Nghị định này cho hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng thông 

qua sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện 

tử, website khuyến mại trực tuyến và ứng dụng khuyến mại trực tuyến.”. 

3. Sửa đổi khoản 3 như sau: 

“3. Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau: 

a) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh 

nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; 

b) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.”. 

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 18 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP 

“2. Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau: 

a) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh 

nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; 

b) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.”. 

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 19 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP 

“3. Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau: 

a) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh 

nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; 

b) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia”. 

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 20 Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP 

1. Sửa đổi khoản 2 như sau: 

“2. Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau: 

a) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh 

nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; 

b) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.”. 

2. Sửa đổi khoản 3 như sau: 

“Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo 

ngày nhận ghi trên vận đơn bưu chính hoặc các hình thức có giá trị tương đương 

trong trường hợp gửi qua đường bưu chính hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên 

hệ thống trong trường hợp nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia), cơ 
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quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận 

hoặc không xác nhận việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình 

khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý 

do theo quy định của pháp luật.” 

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2, khoản 3, khoản 7, khoản 8 

và khoản 9 Điều 29 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 như sau: 

“b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại 

nước ngoài.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau: 

“3. Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau: 

a) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh 

nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; 

b) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau: 

“7. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trả lời xác nhận hoặc không 

xác nhận bằng văn bản việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 

trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. Trong trường 

hợp không xác nhận thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải nêu rõ 

lý do. Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận thực hiện theo Mẫu số 11 hoặc 

Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền có trách nhiệm gửi bản sao điện tử văn bản xác nhận đăng 

ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài tới Cục Hải quan, Cục 

Quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan công an địa phương và cơ quan đại diện ngoại 

giao của Việt Nam tại nơi tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại”. 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 như sau: 

“8. Trường hợp có từ hai thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến 

thương mại trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam 

trùng tên, chủ đề, thời gian, địa bàn, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

tổ chức hiệp thương để lựa chọn thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan 

đến thương mại được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đó.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 như sau: 

“9. Trường hợp việc hiệp thương không đạt kết quả, cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền quyết định xác nhận đăng ký cho một thương nhân hoặc 

tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại được tổ chức hội chợ, triển lãm 

thương mại tại Việt Nam căn cứ vào các cơ sở sau đây: 
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a) Kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tương tự đã thực hiện; 

b) Năng lực tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; 

c) Kinh nghiệm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cùng tên, cùng chủ 

đề hoặc các hội chợ, triển lãm thương mại tương tự; 

d) Đánh giá của các hiệp hội ngành hàng liên quan.”. 

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 30 Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau: 

“2. Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sửa đổi, 

bổ sung sau: 

a) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh 

nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; 

b) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau: 

“3. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc không xác 

nhận bằng văn bản việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, 

triển lãm thương mại trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ. Trong trường hợp không xác nhận thì cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền phải nêu rõ lý do. Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận thực 

hiện theo Mẫu số 11 hoặc Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này”. 

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và điểm b khoản 4 Điều 32 

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 như sau: 

“Kiểm tra chuyên ngành, giám sát việc thực hiện pháp luật về xúc tiến 

thương mại của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại 

và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi 

vi phạm pháp luật của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương 

mại; quy định cụ thể hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để 

khuyến mại, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại 

mà thương nhân được thực hiện trong hoạt động khuyến mại;”. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 như sau: 

“b) Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về xúc tiến 

thương mại của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại 

và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi 
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vi phạm pháp luật của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương 

mại; tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với hoạt động khuyến mại 

theo hình thức giảm giá khi thực hiện nhiệm vụ được giao, khi phát hiện và khi 

nhận được phản ánh;”. 

Điều 11. Bãi bỏ, thay thế một số quy định của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP 

đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 128/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 

năm 2024 của Chính phủ 

1. Bãi bỏ Điều 6, Điều 7 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ 

sung theo điểm a và điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị định số 128/2024/NĐ-CP. 

2. Bãi bỏ khoản 5 Điều 10 và điểm c khoản 4 Điều 19 Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP. 

3. Thay thế Mẫu số 03, Mẫu số 08, Mẫu số 11, Mẫu số 12, Mẫu số 13 và 

Mẫu số 14 trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đã 

được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 128/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 

năm 2024 của Chính phủ. 

Điều 12. Điều khoản thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Bãi bỏ Điều 14 Mục 2 Chương IV Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 

12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Nghị định này. 

Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Các hồ sơ hợp lệ đã nộp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành 

thì tiếp tục thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại đã được sửa đổi, bổ sung 

theo Nghị định số 128/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính 

phủ, Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ 

cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Đối với các hồ sơ thực hiện thủ tục hành 

chính nộp kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo trình 

tự, thủ tục quy định tại Nghị định này. 
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2. Giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại 

mang tính may rủi quy định tại Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đã được 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận việc đăng ký thực hiện 

chương trình khuyến mại trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì sẽ 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP. Đối với giải thưởng 

không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi 

quy định tại Điều 13 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đã được cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến 

mại sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại 

Nghị định này. 

  
TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

  

Phạm Gia Túc  
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Phụ lục 

(Kèm theo Nghị định số 239/2026/NĐ-CP  

ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ) 

 

 

Mẫu số 03 Thể lệ chương trình khuyến mại 

Mẫu số 08 
Quyết định về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải 

thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại 

Mẫu số 11 
Xác nhận đăng ký (sửa đổi, bổ sung nội dung) tổ chức hội chợ, triển 

lãm thương mại 

Mẫu số 12 
Không xác nhận đăng ký (sửa đổi, bổ sung nội dung) tổ chức hội 

chợ, triển lãm thương mại 

Mẫu số 13 
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm 

thương mại 

Mẫu số 14 Báo cáo kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 
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Mẫu số 03 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

(Kèm theo công văn số ………. ngày …/…/.... của ………) 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: ..................................................................... 

2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: ........................................................... 

Số lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại (nếu có) .................................... 

3. Thời gian khuyến mại: ................................................................................. 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: .................................................................... 

5. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình 

thức khác): ...... 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): 

Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia và đối tượng không được tham 

gia chương trình khuyến mại (áp dụng hoặc không áp dụng cho nhân viên của 

doanh nghiệp, các đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương 

trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ em...): .............................................................. 

7. Cơ cấu giải thưởng: 
 

Cơ cấu              

giải thưởng 

Nội dung giải thưởng           

(chi tiết nội dung và ký 

mã hiệu từng giải thưởng) 

Trị giá         

giải thưởng 

(VNĐ) 

Số 

giải 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Giải...         

Giải...         

Giải...         

Tổng cộng:     

Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại. 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

8.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được 

tham gia chương trình khuyến mại:    

8.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Trường hợp phát hành kèm theo hàng hóa: Nêu rõ gắn kèm, đính kèm, đặt 

bên trong hàng hóa hoặc các cách thức khác: .......................................................... 

- Trường hợp phát hành không kèm theo hàng hóa: Nêu rõ thời gian, cách 

thức thực hiện (gửi trực tiếp, gửi qua bưu điện, nhắn tin... cho khách hàng)............. 

8.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Mô tả cụ thể về bằng chứng xác định trúng thưởng và tính hợp lệ của bằng 

chứng xác định trúng thưởng (Hình ảnh kèm theo); 
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- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng (phiếu cào, phiếu rút thăm, nắp 

chai, khoen lon, mã dự thưởng...) phát hành: ........................................................... 

8.4. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

- Thời gian xác định trúng thưởng: .................................................................. 

- Địa điểm xác định trúng thưởng: ................................................................. 

- Cách thức xác định trúng thưởng (mô tả rõ cách thức quay số, rút thăm, 

quay vòng quay, cào, bật nắp, mở khoen... cho từng loại giải thưởng): ................. 

8.5. Thông báo trúng thưởng: 

- Thời hạn, cách thức (trực tiếp, gửi qua bưu điện, nhắn tin...), nội dung thông 

báo trúng thưởng cho khách hàng: 

- Hoặc thời hạn, cách thức, nội dung tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ 

khách hàng:  

8.6. Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

- Địa điểm trao thưởng: ................................................................................... 

- Cách thức trao thưởng: .................................................................................. 

- Thủ tục trao thưởng: ...................................................................................... 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: ...................................................................... 

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi 

nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên: .................................................. 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến 

chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại...). 

10. Trách nhiệm công bố thông tin: 

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai 

chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin 

hoặc tại địa điểm khuyến mại hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại...):           

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc công bố kết quả trúng 

thưởng (tại địa điểm khuyến mại hoặc trên phương tiện thông tin hoặc trên website 

của thương nhân): ........................................................ 

11. Các quy định khác (nếu có): ....................................................................... 

 

   ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên, ghi rõ chức danh và đóng dấu hoặc          

sử dụng chữ ký điện tử/chữ ký số theo quy định) 
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Mẫu số 08 

 
BỘ CÔNG THƯƠNG 

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

(SỞ CÔNG THƯƠNG) 
__________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
________________________________________ 

…, ngày …. tháng …. năm … 

Số: ……../QĐ-…… 

  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng  

không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại 
_____________ 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

(GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG) 
 
 

Căn cứ công văn số.... ngày.... tháng.... năm.... của Cục Xúc tiến thương mại 

(Sở Công Thương) xác nhận (tên thương nhân) thực hiện chương trình khuyến 

mại (tên chương trình); 

Căn cứ báo cáo số.... ngày.... tháng.... năm.... của (tên thương nhân) về kết 

quả thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian khuyến mại); 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng 

không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình) do 

(tên thương nhân) thực hiện từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm... 

Điều 2. (tên thương nhân) có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước 

- Số tiền: ..................................................................... đồng (viết bằng chữ). 

- Vào Kho bạc nhà nước ... (nơi cơ quan ra Quyết định thu). 

- Nội dung: Nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng 

không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình). 

Điều 3. (tên thương nhân) có trách nhiệm thực hiện Quyết định này trong 

vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Kho bạc nhà nước... 

  (nơi cơ quan ra quyết định thu); 

- Cơ quan thuế... 

  (nơi thương nhân đóng trụ sở chính); 

- Lưu: VT,.... 

CỤC TRƯỞNG 

(GIÁM ĐỐC SỞ) 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 11 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

(SỞ CÔNG THƯƠNG) 
____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________________________ 

…, ngày …. tháng …. năm …. Số: …………….  

V/v xác nhận đăng ký  

(sửa đổi, bổ sung nội dung)  

tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 

  

Kính gửi: ……………….. 

 

Trả lời công văn số .... ngày.... tháng.... năm... của (tên thương nhân) về việc 

đăng ký (sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương 

mại (tại nước ngoài), Ủy ban nhân dân tỉnh…/Sở Công Thương… xác nhận (tên 

thương nhân) đăng ký (sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển 

lãm thương mại với các nội dung sau: 

Tên hội chợ/triển lãm thương mại: 

- Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt): ............................................................  

- Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): .............................................................  

- Thời gian: .....................................................................................................  

- Địa điểm: ...................................................................................................... 

- Chủ đề (nếu có): ........................................................................................... 

- Ngành hàng dự kiến tham gia:...................................................................... 

- Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp): .................... 

- Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh 

với hàng thật (nếu có) ……………………… 

- Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng 

hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân 

tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có) ...............  

- Việc sử dụng danh nghĩa tỉnh, thành phố (nếu có) ..........  

(Tên thương nhân) có trách nhiệm: 

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương 

mại và các quy định khác có liên quan. 

- Thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

(nếu có) trước khi tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của 

hàng hóa, dịch vụ chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá 

nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại. 

- Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh…/Sở Công Thương… về việc 

thực hiện những nội dung đã đăng ký và các kiến nghị cụ thể. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ………… 

- Lưu: VT,... 

CHỦ TỊCH 

(GIÁM ĐỐC) 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 12 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

(SỞ CÔNG THƯƠNG) 
____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
______________________________________ 

…, ngày …. tháng …. năm … Số: …………….  

V/v không xác nhận đăng ký                

(sửa đổi, bổ sung nội dung)                  

tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 

  

Kính gửi: …………………………. 
 

Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số …………..ngày... tháng.... năm.... của 

(tên thương nhân) đăng ký (sửa đổi/bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, 

triển lãm thương mại; 

Ủy ban nhân dân tỉnh…/Sở Công Thương… không xác nhận đăng ký (sửa 

đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức đối với các hội chợ, triển lãm thương mại 

sau: 

1....................................................................................................................... 

2.......................................................................................................................

với lý do: .................................................................................................................  

Ủy ban nhân dân tỉnh…/Sở Công Thương… thông báo để (tên thương nhân) 

biết, và thực hiện. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ………… 

- Lưu: VT,... 

CHỦ TỊCH 

(GIÁM ĐỐC) 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 13 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 
__________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
______________________________________ 

Số: ………. …, ngày …… tháng …. năm … 

  

ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

NỘI DUNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI 

  

Kính gửi:…… (cơ quan đã xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại) 

 

Tên thương nhân: .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................  

Điện thoại: ………………..Fax:…………….. Email: ...........................................  

Người liên hệ:………………………….. Điện thoại: .............................................  

Căn cứ vào công văn số………… ngày... tháng... năm... của… (cơ quan đã xác 

nhận đăng ký) xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm ……. 

tại……., (tên thương nhân) đề nghị thay đổi, bổ sung một số nội dung đã đăng ký tổ 

chức hội chợ, triển lãm thương mại như sau: 

Tên hội chợ/triển lãm thương mại: ......................................................................  

- Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt): ......................................................................  

- Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): ......................................................................  

- Thời gian: .............................................................................................................  

- Địa điểm: ...............................................................................................................  

- Chủ đề (nếu có): ....................................................................................................  

- Ngành hàng dự kiến tham gia: ...............................................................................  

- Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp): .............................  

- Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với 

hàng thật (nếu có)            

- Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, 

dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia 

hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có) ...............  

- Việc sử dụng danh nghĩa quốc gia Việt Nam hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố 

(nếu có) 

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc 

tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại trên theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên 

thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới quý cơ quan. 

  

  ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên, ghi rõ chức danh và đóng dấu hoặc sử 

dụng chữ ký điện tử/chữ ký số theo quy định) 
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Mẫu số 14 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 
__________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_________________________________________ 

Số: ………. ……, ngày … tháng …. năm … 

  

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI 

  

Kính gửi:…… (cơ quan đã xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại) 

 

Tên thương nhân: ......................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................  

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: .........................  

Mã số doanh nghiệp: .................................................................................................  

Người liên hệ:…………………….. Điện thoại: .......................................................  

Căn cứ công văn số ………. ngày... tháng... năm... của… (cơ quan đã xác nhận 

đăng ký) xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; 

Sau khi kết thúc, (tên thương nhân) báo cáo như sau: 

1. Kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cụ thể 
 

STT 

Tên hội chợ, 

triển lãm 

thương mại 

được xác nhận 

(tên, thời gian, 

địa điểm) 

Quy mô Việt Nam 

tham gia 

Quy mô nước 

ngoài tham gia 

(nếu có) 

Kết quả giao dịch: 

Số lượng, giá trị  

hợp đồng, thỏa 

thuận ký kết;  

số lượng khách  

tham quan, giao dịch; 

các kết quả khác 

Số 

lượng 

gian 

hàng 

Số lượng 

doanh 

nghiệp 

Số 

lượng 

gian 

hàng 

Số 

lượng 

doanh 

nghiệp 

              

              

 

2. Đề xuất, kiến nghị:... 

  

  ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên, ghi rõ chức danh và đóng dấu hoặc sử 

dụng chữ ký điện tử/chữ ký số theo quy định) 
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CHÍNH PHỦ  
_________ 

 

Số: 244/2026/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026  

 

 

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin  

cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Báo chí số 126/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết khoản 5 Điều 31 Luật Báo chí về người 

phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan 

hành chính nhà nước. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với: 

1. Cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm: 

a) Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); 

b) Cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là 

cục), tổ chức cấp tỉnh thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được tổ chức theo ngành dọc 

đặt tại địa phương, khu vực; 

c) Các sở và thanh tra thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chi cục và tương 

đương thuộc cục đặt tại địa phương, khu vực (sau đây gọi chung là chi cục); 

d) Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là Ủy ban 

nhân dân cấp xã). 
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2. Cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên và các tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động báo chí tại Việt Nam. 

Điều 3. Người phát ngôn 

1. Người phát ngôn là người đại diện, nhân danh cơ quan hành chính nhà 

nước thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí để công bố quan điểm chính 

thức của cơ quan hành chính nhà nước thông qua các hình thức quy định tại 

Điều 5 Nghị định này. 

2. Người phát ngôn gồm: 

a) Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; 

b) Người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm 

vụ là người phát ngôn thường xuyên; 

c) Người có trách nhiệm thuộc cơ quan hành chính nhà nước được người 

đứng đầu ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của người phát ngôn (sau đây gọi chung 

là người được ủy quyền phát ngôn) về những vấn đề cụ thể được giao. 

3. Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử công vụ của người 

phát ngôn quy định tại điểm b khoản 2 Điều này phải được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước 

trong thời hạn 24 giờ kể từ khi có quyết định giao nhiệm vụ. 

Bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm thực hiện đăng tải, công bố công 

khai, cập nhật khi có thay đổi danh sách người phát ngôn của cơ quan, các cục, 

tổ chức cấp tỉnh thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được tổ chức theo ngành dọc đặt 

tại địa phương, khu vực và các chi cục. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đăng tải, công bố công khai, cập 

nhật khi có thay đổi danh sách người phát ngôn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

sở và thanh tra thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã. 

4. Người phát ngôn quy định tại điểm b khoản 2 Điều này nếu không thể 

thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì phải báo cáo để người 

đứng đầu cơ quan hành chính ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan 

mình thực hiện phát ngôn.  

5. Việc ủy quyền phát ngôn quy định tại điểm c khoản 2 Điều này được 

thực hiện bằng văn bản, áp dụng trong từng vụ việc cụ thể và có thời hạn nhất định. 

6. Người phát ngôn quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều này không 

được ủy quyền tiếp cho người khác. 

7. Thông tin do các cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước không là 

người phát ngôn quy định tại khoản 2 Điều này cung cấp thì không phải là quan 

điểm chính thức của cơ quan hành chính nhà nước. 
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Cá nhân thuộc cơ quan hành chính nhà nước không là người phát ngôn 

quy định tại khoản 2 Điều này thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. 

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của người phát ngôn 

1. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước có thể trực tiếp phát ngôn 

hoặc giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị 

định này. 

2. Người phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan trực 

thuộc cơ quan hành chính cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, 

cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 6, Điều 7 

của Nghị định này; để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố 

cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên 

báo chí theo quy định của pháp luật. 

Các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác 

thông tin theo yêu cầu của người phát ngôn. 

3. Người phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông 

tin cho báo chí trong các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Báo 

chí; trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do để cơ quan báo chí biết. 

4. Người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo 

chí theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định này và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật, trước người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước (đối với người 

được giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền phát ngôn) về nội dung phát ngôn và thông 

tin cung cấp cho báo chí. 

 

Chương II 

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ 
 

Điều 5. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

1. Tổ chức họp báo (trực tiếp hoặc trực tuyến). 

2. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin 

điện tử, trang thông tin điện tử, trang, kênh, tài khoản trên mạng xã hội hoặc nền 

tảng số chính thức của cơ quan hành chính nhà nước. Trang, kênh, tài khoản trên 

mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính nhà nước phải được công bố trên 

Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính 

nhà nước. 

3. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn báo chí. 
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4. Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời bằng văn bản hoặc qua thư 

điện tử. 

5. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo 

chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ở trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân 

vận tỉnh ủy, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

và Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tổ chức ở địa phương khi được yêu cầu. 

Điều 6. Cung cấp thông tin định kỳ 

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ 

chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ 1 tháng một lần về hoạt động 

và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bằng hình 

thức họp báo, gửi thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí và đăng tải trên 

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. 

Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ có trách nhiệm cập nhật thông 

tin các quy định hiện hành để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống 

cho các cơ quan báo chí trong cả nước.  

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức cung cấp 

thông tin cho báo chí về tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ, các vấn 

đề được dư luận xã hội quan tâm về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý, 

như sau: 

a) Hàng tháng cung cấp thông tin cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng 

thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan theo quy định của Chính 

phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử 

hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước; trang, kênh, tài 

khoản trên mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức của cơ quan hành chính 

nhà nước; 

b) Tổ chức họp báo ít nhất 3 tháng một lần để cung cấp thông tin cho báo chí; 

c) Tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc các hình 

thức quy định tại Điều 5 Nghị định này;  

d) Thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí hàng tuần do Ban 

Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội 

Nhà báo Việt Nam tổ chức trong trường hợp cần thiết; 

đ) Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để đăng, phát trên Cổng Thông 

tin điện tử Chính phủ theo quy định. 
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3. Cơ quan hành chính nhà nước quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 

Điều 2 Nghị định này tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình hoạt 

động, kết quả thực hiện nhiệm vụ, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm về 

lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý, như sau: 

a) Cung cấp thông tin cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông 

tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan theo quy định của Chính 

phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện 

tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước; trang, kênh, 

tài khoản trên mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức của cơ quan hành chính 

nhà nước; 

b) Cử người phát ngôn cung cấp thông tin tại họp báo của bộ, cơ quan 

ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi có yêu cầu; 

c) Tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc các hình 

thức quy định tại Điều 5 Nghị định này;  

d) Các sở và thanh tra thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức cấp tỉnh 

thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương, 

khu vực, chi cục và Ủy ban nhân dân cấp xã có thể thông tin trực tiếp tại các 

cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao và Hội Nhà báo tỉnh, thành phố 

tổ chức; 

đ) Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử, trang 

thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cục theo 

quy định hiện hành và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (nếu cần thiết). 

Điều 7. Phát ngôn trong trường hợp đột xuất, bất thường 

1. Trường hợp xảy ra sự cố mang tính quốc gia liên quan đến quốc phòng, 

an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng, trừ trường 

hợp ban bố tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm và các trường hợp 

khác theo quy định của Luật chuyên ngành, Thủ tướng Chính phủ hoặc người 

phát ngôn của Chính phủ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí ngay sau khi sự cố xảy ra và thường xuyên trong quá trình xử lý sự cố. 

2. Đối với sự cố liên quan đến từ 02 bộ, ngành, tỉnh, thành phố trở lên, người 

phát ngôn của bộ, cơ quan ngang bộ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được Chính 

phủ giao chủ trì xử lý thống nhất nội dung với các cơ quan liên quan để thực hiện 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên trong quá trình xử lý 

sự cố. 

3. Khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội 

thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, trừ các trường hợp 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm 
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cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận và xử lý vụ việc theo thẩm quyền, người 

phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí 

để kịp thời cảnh báo, định hướng dư luận và hạn chế xảy ra khủng hoảng truyền 

thông, lan truyền thông tin sai lệch, không chính xác. 

4. Khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề 

thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, trừ các trường hợp 

quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm cơ 

quan hành chính nhà nước xác định vụ việc có tác động hoặc nguy cơ tác động 

đến dư luận xã hội, người phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông 

tin ban đầu cho báo chí để kịp thời cảnh báo, định hướng dư luận và hạn chế 

xảy ra khủng hoảng truyền thông, lan truyền thông tin sai lệch, không chính xác. 

5. Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý nhà 

nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, 

vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đã được nêu 

trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại khoản 3, khoản 4 Điều này. 

6. Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật về lĩnh 

vực, địa bàn do cơ quan mình quản lý, người phát ngôn thực hiện phản hồi bằng 

văn bản nêu rõ căn cứ, yêu cầu cải chính, xin lỗi theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà 

nước trong việc tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

1. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước chịu trách nhiệm về việc 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính kể cả trong 

trường hợp giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí. 

2. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước quan tâm, tạo điều kiện 

để người được giao nhiệm vụ phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn được 

đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông, phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí. 

3. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ban hành, tổ chức thực 

hiện quy chế nội bộ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tổ chức 

chỉ đạo, kiểm tra việc chuẩn bị các thông tin và thực hiện chế độ phát ngôn của 

cơ quan, bảo đảm việc cung cấp thông tin trong cơ quan được thực hiện thống 

nhất, kịp thời, đúng pháp luật; chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng chậm 

phát ngôn, né tránh cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không thống 

nhất thuộc phạm vi quản lý. 
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Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên 

1. Cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên có trách nhiệm đăng, phát, phản 

ánh trung thực, khách quan, đầy đủ nội dung thông tin do người phát ngôn cung 

cấp, khi chuyển sang ngôn ngữ khác phải đúng thuật ngữ chuyên môn quốc tế 

và không làm thay đổi bản chất của thông tin gốc; đồng thời phải ghi rõ họ tên 

người phát ngôn và tên cơ quan hành chính nhà nước.  

2. Cơ quan báo chí đăng, phát đúng nội dung thông tin mà người phát ngôn 

cung cấp thì không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó. 

3. Cơ quan báo chí phải đăng, phát ý kiến phản hồi của người phát ngôn 

và thực hiện cải chính, xin lỗi theo quy định pháp luật đối với các nội dung 

đăng tải không chính xác, sai sự thật. 

Điều 10. Chế độ báo cáo 

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi 

báo cáo về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản 

điện tử (theo Biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định này) tới Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và thực hiện việc công bố kết quả 

việc chấp hành phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành 

chính nhà nước trước ngày 20 tháng 12 hàng năm 

2. Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ 

báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.  

 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.   

2. Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các 

cơ quan hành chính nhà nước hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực 

thi hành. 

Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp 

Cơ quan hành chính nhà nước chưa ban hành quy chế nội bộ về phát ngôn 

và cung cấp thông tin cho báo chí, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày Nghị định 

này có hiệu lực, có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chế nội bộ về phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan. 

Điều 13. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức 

triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này. 
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2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

định này. 

 

 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

 Phạm Thị Thanh Trà 
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Phụ lục 

MẪU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC PHÁT NGÔN  

VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ 

(Kèm theo Nghị định số 244/2026/NĐ-CP  

ngày 26  tháng 6 năm 2026 của Chính phủ) 
 

 

TÊN CƠ QUAN HÀNH CHÍNH (1) 
___________ 

 

Số:..../BC-...(2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

...(3) ..., ngày... tháng... năm... 
 
 

BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC PHÁT NGÔN  

VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ NĂM ... (4) 

 

I. Về số liệu 

1. Số cuộc họp báo tổ chức trong năm:....... 

2. Số lượt cơ quan hành chính chủ động đến cung cấp thông tin tại giao ban báo 

chí trong năm:....... 

3. Số lượt trả lời báo chí/tổng số đề nghị của báo chí. 

4. Số vụ việc đột xuất, bất thường đã thực hiện phát ngôn/tổng số vụ việc đột xuất 

bất thường quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 7. 

5. Số vụ việc phát ngôn đúng hạn/tổng số vụ việc có áp dụng thời hạn quy định tại 

khoản 3, khoản 4 Điều 7. 

6. Số vụ việc có văn bản phản hồi, yêu cầu cải chính xin lỗi/tổng số vụ việc phát 

sinh quy định tại khoản 6 Điều 7. 

II. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có) 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

  

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

Họ và tên 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan hành chính nhà nước thực hiện báo cáo. 

(2) Tên viết tắt của cơ quan hành chính nhà nước thực hiện báo cáo. 

(3) Địa danh. 

(4) Năm báo cáo. 
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BỘ CÔNG AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 88/2026/TT-BCA       Hà Nội, ngày 10  tháng 6 năm 2026 

 
 

THÔNG TƯ 

Quy định về chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân 

 

Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 85/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự số 127/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

11/2025/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo 

dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; 

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về chế độ gặp, nhận 

quà và liên lạc của phạm nhân. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về chế độ gặp, nhận quà, liên lạc, việc quản lý tiền, 

đồ vật lưu ký của phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ phạm 

nhân do Công an nhân dân quản lý. 

Điều 2. Người được gặp phạm nhân 

1. Người được gặp phạm nhân gồm: 

a) Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, bố nuôi, 

mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, 

anh ruột, chị ruột, em ruột; cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, dì ruột, 

cô ruột, cháu ruột, chắt ruột của phạm nhân (sau đây gọi là người thân thích); 

b) Đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác được Giám thị trại giam, 

Giám thị trại tạm giam quyết định cho gặp phạm nhân.  

2. Phạm nhân được gặp không quá 03 người thân thích trong một lần gặp. 

Trường hợp đặc biệt, do yêu cầu giáo dục cải tạo, Giám thị trại giam, Giám thị 

trại tạm giam quyết định tăng số người thân thích được gặp phạm nhân trong một 

lần gặp nhưng không quá 05 người và phải bảo đảm việc phạm nhân gặp người 

thân thích không làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn cơ sở giam giữ phạm nhân. 
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3. Đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác có đề nghị gặp phạm nhân 

theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Thi hành án hình sự, Giám thị trại giam, 

Giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định cho gặp phạm nhân trên cơ sở lợi ích 

hợp pháp của phạm nhân, yêu cầu quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, yêu cầu 

phòng, chống tội phạm và an ninh, an toàn cơ sở giam giữ phạm nhân. 

Điều 3. Chế độ gặp của phạm nhân 

1. Phạm nhân được gặp người thân thích 01 lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp 

không quá 01 giờ, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này. 

2. Phạm nhân là người chưa thành niên được gặp người thân thích không 

quá 04 lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp không quá 04 giờ. 

3. Phạm nhân có thể được kéo dài thời gian gặp người thân thích hoặc gặp 

vợ, chồng ở phòng riêng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có ít nhất 02 quý liền kề thời điểm gặp người thân thích được xếp loại 

chấp hành án phạt tù từ khá trở lên và thời gian từ khi xếp loại quý liền kề gần nhất 

đến thời điểm gặp người thân thích được nhận xét, đánh giá, xếp loại chấp hành án 

phạt tù từ khá trở lên hoặc do yêu cầu giáo dục cải tạo thì có thể được gặp người 

thân thích tại Nhà thăm gặp phạm nhân từ trên 01 giờ đến không quá 03 giờ; 

b) Có ít nhất 02 quý liền kề thời điểm gặp người thân thích được xếp loại 

chấp hành án phạt tù từ khá trở lên và thời gian từ khi xếp loại quý liền kề gần 

nhất đến thời điểm gặp người thân thích được nhận xét, đánh giá, xếp loại chấp 

hành án phạt tù từ khá trở lên thì thời gian có thể được gặp vợ hoặc chồng ở phòng 

riêng không quá 03 giờ; 

c) Có ít nhất 04 quý liền kề thời điểm gặp người thân thích được xếp loại 

chấp hành án phạt tù tốt và thời gian từ khi xếp loại quý liền kề gần nhất đến thời 

điểm gặp người thân thích được nhận xét, đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù 

tốt hoặc được khen thưởng theo hình thức tăng thời gian mỗi lần gặp theo quy 

định của Luật Thi hành án hình sự thì có thể được gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng 

từ trên 03 giờ đến không quá 24 giờ. 

4. Phạm nhân là người chưa thành niên có thể được kéo dài thời gian gặp 

người thân thích tại Nhà thăm gặp phạm nhân; được gặp ông nội, bà nội, ông 

ngoại, bà ngoại, bố đẻ, mẹ đẻ ở phòng riêng nhưng không quá 24 giờ trong một 

lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có ít nhất 02 quý liền kề thời điểm gặp người thân thích được xếp loại 

chấp hành án phạt tù tốt và thời gian từ khi xếp loại quý liền kề gần nhất đến thời 

điểm gặp người thân thích được nhận xét, đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù 

tốt hoặc do yêu cầu giáo dục cải tạo; 

b) Được khen thưởng theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 

355/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tư pháp người 

chưa thành niên về áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, thi hành 
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án phạt tù tại trại giam và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa 

thành niên. 

5. Mỗi lần phạm nhân được khen thưởng theo hình thức tăng số lần gặp 

người thân thích theo quy định của Luật Thi hành án hình sự hoặc Luật Tư pháp 

người chưa thành niên thì được gặp người thân thích thêm 01 lần trong tháng đó. 

6. Phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân thì 02 tháng được 

gặp người thân thích 01 lần, mỗi lần không quá 01 giờ kể từ khi có biên bản về 

việc phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân cho đến khi được 

công nhận đã cải tạo tiến bộ theo quy định. Trường hợp phạm nhân vi phạm nội 

quy cơ sở giam giữ phạm nhân nhưng không bị xử lý kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật 

nhưng thời gian thử thách để được công nhận đã cải tạo tiến bộ ngắn hơn 02 tháng 

thì 02 tháng kể từ khi có biên bản về việc phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam 

giữ phạm nhân, phạm nhân được gặp người thân thích 01 lần, mỗi lần không quá 

01 giờ. Trường hợp phạm nhân đang bị giam tại buồng kỷ luật thì không được 

gặp người thân thích. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam có trách nhiệm 

thông báo bằng văn bản hoặc hình thức phù hợp khác về thời gian hạn chế gặp 

người thân thích cho phạm nhân và người thân thích của phạm nhân. 

7. Phạm nhân đang bị điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội khác 

hoặc phạm nhân được trích xuất trong trường hợp không phải là bị can, bị cáo mà 

cơ quan đang thụ lý vụ án có văn bản đề nghị cơ sở giam giữ phạm nhân không 

cho phạm nhân gặp người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc 

đề nghị cơ sở giam giữ phạm nhân phối hợp để giám sát chế độ gặp của phạm 

nhân thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định việc gặp 

và giải thích rõ cho người đến gặp phạm nhân. 

8. Ngoài chế độ gặp người thân thích quy định tại khoản 1 Điều này, khi 

đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác đề nghị gặp phạm nhân thì Giám thị 

trại giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định cho gặp phạm nhân, số 

người được gặp, thời gian và hình thức gặp.  

9. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam tổ chức cho phạm nhân gặp 

người thân thích theo giờ làm việc của cơ sở giam giữ phạm nhân trong tất cả các 

ngày, kể cả ngày nghỉ, lễ, tết; trường hợp cần điều chỉnh thời gian gặp vì lý do an 

ninh, an toàn, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, sự cố hoặc yêu cầu quản lý thì 

phải thông báo kịp thời cho người đã đăng ký gặp. 

10. Người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác được 

gặp trực tiếp phạm nhân. Trường hợp do tình trạng khẩn cấp, lý do bất khả kháng, 

trở ngại khách quan hoặc không thể bố trí gặp trực tiếp thì có thể gặp trực tuyến 

thông qua hệ thống điện tử có kết nối hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực do 

cơ sở giam giữ phạm nhân quản lý, bố trí, giám sát. Việc gặp trực tuyến phải bảo 

đảm đúng đối tượng được gặp phạm nhân, tuân thủ quy định của pháp luật, nội 

quy cơ sở giam giữ phạm nhân.  
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11. Khi phạm nhân được kéo dài thời gian gặp người thân thích, Giám thị 

trại giam, Giám thị trại tạm giam căn cứ yêu cầu giáo dục cải tạo, điều kiện cụ thể 

của cơ sở giam giữ phạm nhân có thể xem xét cho phạm nhân ăn cơm cùng người 

thân thích tại căng tin Nhà thăm gặp phạm nhân nhưng không quá thời gian quy 

định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 Thông tư này. Chi phí bữa ăn được niêm yết 

công khai tại căng tin Nhà thăm gặp phạm nhân và do người thân thích của phạm 

nhân chi trả. 

12. Khi tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân, căn cứ yêu cầu giáo dục cải 

tạo, yêu cầu tham gia phối hợp của gia đình trong giáo dục cải tạo phạm nhân thì 

Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam có thể giải quyết cho phạm nhân gặp 

và ăn cơm cùng người thân thích. 

13. Việc tổ chức cho phạm nhân gặp và ăn cơm cùng người thân thích phải 

được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cơ sở giam 

giữ phạm nhân, quản lý chặt chẽ phạm nhân, bảo đảm an toàn thực phẩm và an 

toàn cho người thân thích của phạm nhân.  

Điều 4. Thủ tục giải quyết cho phạm nhân gặp người thân thích, đại 

diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác 

1. Người thân thích của phạm nhân đến gặp phạm nhân xuất trình Sổ thăm 

gặp hoặc hình thức xác nhận khác (trường hợp gặp lần đầu, chưa có Sổ thăm gặp 

hoặc không có tên trong Sổ thăm gặp thì phải cung cấp giấy tờ, tài liệu chứng minh 

là người thân thích của phạm nhân hoặc đơn xin gặp phạm nhân có xác nhận của 

Công an cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập) 

và giấy tờ tùy thân hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử hoặc văn bản xác 

nhận về nhân thân có ảnh chân dung của Công an cấp xã nơi cư trú. 

Trường hợp phạm nhân là người Việt Nam có người thân thích là người 

nước ngoài không có tên trong Sổ thăm gặp, người thân thích phải xuất trình đơn 

xin gặp phạm nhân có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự của 

nước mà người đó có quốc tịch hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc 

tại Việt Nam và giấy tờ, tài liệu chứng minh là người thân thích của phạm nhân. 

Người thân thích của phạm nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân 

khác đăng ký gặp phạm nhân trực tiếp tại cơ sở giam giữ phạm nhân hoặc đăng 

ký trực tuyến qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Đối với phạm nhân là người nước ngoài, thủ tục giải quyết cho phạm nhân 

gặp người thân thích được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 49 Luật Thi 

hành án hình sự. 

2. Đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác đề nghị gặp phạm nhân phải 

có văn bản hoặc đơn đề nghị nêu rõ mục đích, nội dung, thời gian dự kiến gặp 

phạm nhân gửi Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định và 

phải xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử để làm 

thủ tục khi được gặp phạm nhân. Đối với cá nhân, đơn đề nghị gặp phạm nhân 

phải có xác nhận của Công an cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người 

đó làm việc, học tập, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 



 CÔNG BÁO/Số 377/Ngày 09-07-2026 31 
 

 
3. Trại giam, trại tạm giam kiểm tra, đối chiếu thông tin của người đến gặp 

và xác định số người được gặp, thời gian, hình thức gặp phạm nhân. 

4. Trường hợp phạm nhân được gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng quy định 

tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này thì ngoài thủ tục theo quy định của khoản 1 Điều 

này phải có các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Trích lục kết hôn hoặc 

hình thức xác thực hợp pháp khác chứng minh mối quan hệ là vợ hoặc chồng của 

phạm nhân; đơn xin gặp vợ hoặc chồng tại phòng riêng của chồng hoặc vợ phạm 

nhân và cam kết chấp hành pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, nội quy 

Nhà thăm gặp phạm nhân, thực hiện quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; 

đơn xin gặp vợ, chồng ở phòng riêng của phạm nhân và cam kết việc chấp hành 

pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân. 

Khi được Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam quyết định cho gặp 

chồng ở phòng riêng, phạm nhân nữ phải sử dụng biện pháp tránh thai theo hướng 

dẫn của cán bộ y tế cơ sở giam giữ phạm nhân và có giấy cam kết không mang 

thai để bảo đảm thời gian chấp hành án phạt tù. 

5. Phạm nhân là người chưa thành niên được kéo dài thời gian gặp người 

thân thích tại phòng riêng theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này thì phạm 

nhân và người thân thích của phạm nhân phải có đơn xin gặp tại phòng riêng, cam 

kết chấp hành pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, nội quy Nhà thăm 

gặp phạm nhân. 

6. Cơ sở giam giữ phạm nhân phát hành Sổ thăm gặp phạm nhân, Phiếu gửi 

quà hoặc sử dụng hình thức xác nhận điện tử; hướng dẫn việc kê khai, quản lý, 

cập nhật thông tin bảo đảm thống nhất. 

Điều 5. Trách nhiệm của phạm nhân và người đến gặp phạm nhân 

1. Trách nhiệm của phạm nhân khi gặp người thân thích, đại diện cơ quan, 

tổ chức hoặc cá nhân khác  

a) Mặc quần áo dài do cơ sở giam giữ phạm nhân cấp, bảo đảm gọn gàng, 

lịch sự; trường hợp chưa được cấp quần áo của cơ sở giam giữ phạm nhân thì mặc 

quần áo dài thường đã được đóng dấu theo quy định; 

b) Chấp hành pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, nội quy Nhà 

thăm gặp phạm nhân;  

c) Tuân thủ hướng dẫn của cán bộ có trách nhiệm trong quá trình tổ chức cho 

phạm nhân gặp người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác. 

2. Trách nhiệm của người đến gặp phạm nhân  

a) Người thân thích của phạm nhân làm đơn xin gặp phạm nhân trong 

trường hợp lần đầu được gặp phạm nhân hoặc không có tên trong Sổ thăm gặp; 

đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác phải có văn bản hoặc đơn đề nghị 

gặp phạm nhân; 

b) Kê khai và thực hiện xác nhận nội dung Sổ thăm gặp theo quy định; 
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c) Xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử hoặc 

văn bản xác nhận về nhân thân có ảnh chân dung của Công an cấp xã nơi cư trú; 

cung cấp giấy tờ, tài liệu chứng minh là người thân thích của phạm nhân hoặc đơn 

xin gặp phạm nhân có xác nhận của Công an cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ 

chức nơi người đó làm việc, học tập (đối với trường hợp gặp lần đầu chưa có Sổ 

thăm gặp hoặc không có tên trong Sổ thăm gặp); 

d) Chấp hành pháp luật, nội quy Nhà thăm gặp phạm nhân, nội quy cơ sở 

giam giữ phạm nhân; 

đ) Tuân thủ hướng dẫn của cán bộ làm nhiệm vụ và những cán bộ có trách 

nhiệm khác; 

e) Không đưa vào Nhà thăm gặp phạm nhân, phòng gặp riêng đồ vật thuộc 

danh mục đồ vật cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù của phạm nhân theo quy 

định của Bộ trưởng Bộ Công an; 

g) Kê khai trung thực phiếu gửi đồ vật cho phạm nhân và cam kết chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về đồ vật được gửi trong trường hợp gửi đồ vật cho 

phạm nhân; 

h) Trường hợp gặp ở phòng riêng thì được mang theo quần áo, khăn mặt, 

bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược nhựa, nước uống, dụng cụ tránh thai và 

phòng bệnh lây nhiễm qua đường tình dục đối với trường hợp gặp vợ hoặc chồng. 

3. Khi giao tiếp, người đến gặp phạm nhân và phạm nhân phải sử dụng 

tiếng Việt, trường hợp người dân tộc thiểu số hoặc người nước ngoài không biết 

tiếng Việt thì được sử dụng ngôn ngữ khác nhưng phải bảo đảm cơ sở giam giữ 

phạm nhân có thể quản lý, giám sát nội dung gặp. Người bị hạn chế khả năng 

nghe, nói được sử dụng ngôn ngữ ký hiệu hoặc thiết bị hỗ trợ giao tiếp nhưng phải 

được cán bộ có trách nhiệm kiểm tra trước khi sử dụng. 

 Điều 6. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ làm công tác tổ 

chức cho phạm nhân gặp người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá 

nhân khác 

1. Tiêu chuẩn của cán bộ làm công tác tổ chức cho phạm nhân gặp người 

thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác  

a) Là sĩ quan nghiệp vụ; 

b) Có trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, khả năng quản lý, giám sát 

phạm nhân; 

c) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung 

thực, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. 

2. Cán bộ làm công tác tổ chức cho phạm nhân gặp người thân thích, đại 

diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác được phân công thực hiện nhiệm vụ theo 

chế độ chuyên trách tại trại giam, theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tại 

khu lao động ngoài trại giam và trại tạm giam phù hợp với yêu cầu công tác, điều 

kiện biên chế.  
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3. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ làm công tác tổ chức cho phạm nhân 

gặp người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác  

a) Tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ, đối chiếu thông tin của người đến gặp phạm 

nhân; lập danh sách phạm nhân được gặp vào Sổ theo dõi chế độ gặp và gửi tiền 

lưu ký cho phạm nhân, báo cáo Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam hoặc 

lãnh đạo được ủy quyền duyệt trước khi tổ chức cho phạm nhân gặp;  

b) Báo cáo, đề xuất bằng văn bản Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam 

hoặc lãnh đạo được Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam ủy quyền về việc 

phạm nhân được kéo dài thời gian gặp người thân thích hoặc gặp ở phòng riêng 

hoặc gặp thêm 01 lần trong 01 tháng (văn bản báo cáo, đề xuất phải có ý kiến của 

cán bộ quản giáo được giao phụ trách tổ, đội phạm nhân, cán bộ trinh sát, trực 

trại, giáo dục, y tế); 

c) Báo cáo người được giao phụ trách khu lao động ngoài trại giam để xin 

ý kiến lãnh đạo có thẩm quyền bằng phương tiện thông tin liên lạc về việc cho 

phạm nhân gặp người thân thích; sau khi kết thúc việc gặp phải hoàn thiện hồ sơ 

và lưu trữ tài liệu theo quy định tại điểm h khoản này trong thời hạn 07 ngày kể 

từ khi kết thúc cuộc gặp; 

d) Kiểm tra, kiểm soát tiền, đồ vật do người thân thích, đại diện cơ quan, tổ 

chức hoặc cá nhân khác gửi cho phạm nhân tại Nhà thăm gặp phạm nhân; kiểm 

soát đồ vật người thân thích đưa vào phòng gặp riêng; hướng dẫn người thân thích 

kê khai những đồ dùng, tư trang cá nhân không được đưa vào phòng gặp riêng, 

ký xác nhận và gửi ở tủ Nhà thăm gặp phạm nhân; 

đ) Lập biên bản và thông báo cho người đến gặp phạm nhân biết trong 

trường hợp phạm nhân từ chối gặp, từ chối nhận tiền, đồ vật; 

e) Quản lý, giám sát phạm nhân từ khi tiếp nhận đến khi kết thúc cuộc gặp; 

bàn giao phạm nhân cho cán bộ trực trại và ký vào Sổ theo dõi xuất, nhập phạm 

nhân hoặc bàn giao cho cán bộ quản giáo phụ trách tổ, đội phạm nhân; phối hợp 

với cán bộ chức năng dẫn giải, đưa dẫn phạm nhân thăm gặp, duy trì trật tự tại khu 

vực Nhà thăm gặp phạm nhân; 

g) Trường hợp có nhiều người thân thích đến thăm gặp hoặc có yêu cầu bảo 

đảm an ninh, trật tự, an toàn thì phải báo cáo lãnh đạo đơn vị tăng cường cán bộ 

phối hợp tổ chức cho phạm nhân gặp người thân thích theo đúng quy định và quản 

lý, giám sát chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cơ sở giam giữ phạm nhân; 

h) Cập nhật đầy đủ hồ sơ, tài liệu, thông tin về quá trình tổ chức cho phạm 

nhân gặp người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác và quản 

lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo chế độ quản lý hồ sơ của Bộ Công an; 

i) Dừng việc cho gặp phạm nhân khi phạm nhân, người thân thích hoặc đại 

diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác đến gặp vi phạm pháp luật, nội quy cơ 

sở giam giữ phạm nhân, nội quy Nhà thăm gặp phạm nhân hoặc có dấu hiệu ảnh 

hưởng an ninh, an toàn; lập biên bản, báo cáo lãnh đạo, chỉ huy xem xét, xử lý 

theo quy định; 
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k) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám thị trại giam, Giám thị 

trại tạm giam giao. 

Điều 7. Nhà thăm gặp phạm nhân 

1. Nhà thăm gặp phạm nhân được bố trí ở nơi thuận tiện cho việc quản lý, 

giám sát phạm nhân và tổ chức cho phạm nhân gặp người thân thích, đại diện cơ 

quan, tổ chức hoặc cá nhân khác; phải bảo đảm yêu cầu an ninh, an toàn, vệ sinh, 

phòng, chống cháy nổ và điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra, kiểm soát người, 

đồ vật. 

2. Đối với khu lao động ngoài trại giam, Giám thị trại giam bố trí địa điểm 

gặp phạm nhân phù hợp với điều kiện cụ thể nhưng phải bảo đảm an ninh, an toàn, 

yêu cầu quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân và thực hiện chế độ, chính sách đối 

với phạm nhân. 

3. Nhà thăm gặp phạm nhân phải treo biển “Nhà thăm gặp phạm nhân”; có 

tủ để tư trang của người đến gặp phạm nhân, có Hòm thư góp ý, niêm yết công 

khai nội quy Nhà thăm gặp phạm nhân, danh mục đồ vật cấm theo quy định của 

Bộ trưởng Bộ Công an để người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân 

khác và phạm nhân thực hiện. 

Điều 8. Quy định về việc phạm nhân nhận quà 

1. Khi gặp những người theo quy định tại Điều 2 Thông tư này, phạm nhân 

được nhận tiền đồng Việt Nam và đồ vật; khối lượng đồ vật được nhận không quá 

05 kg trong 01 lần gặp. Đối với quà là thực phẩm, người đến gặp phạm nhân phải 

mua tại căng tin của cơ sở giam giữ phạm nhân; trường hợp căng tin cơ sở giam 

giữ phạm nhân không đáp ứng được thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam 

xem xét, quyết định.  

2. Mỗi tháng phạm nhân được nhận đồ vật do người thân thích gửi qua 

đường bưu chính không quá 02 lần trong 01 tháng, mỗi lần không quá 03 kg, nếu 

người thân thích gửi 01 lần thì không quá 06 kg.  

3. Phạm nhân là người chưa thành niên được nhận tiền đồng Việt Nam và 

đồ vật khi gặp người thân thích; khối lượng đồ vật được nhận không quá 07 kg; 

mỗi tháng phạm nhân là người chưa thành niên được nhận đồ vật qua đường bưu 

chính không quá 02 lần, mỗi lần không quá 07 kg, nếu người thân thích gửi một 

lần thì không quá 14 kg.  

4. Quy định việc gửi, nhận đồ vật qua đường bưu chính như sau: 

a) Đồ vật gửi qua đường bưu chính gồm quần áo, khăn mặt, chăn, chiếu, 

dép, mũ, nón, xà phòng, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cốc nhựa, thìa nhựa, 

bát nhựa, kính thuốc có gọng bằng nhựa, đồ dùng vệ sinh phụ nữ; 

b) Việc gửi, nhận đồ vật qua đường bưu chính phải bảo đảm đúng người 

gửi đã đăng ký, đúng người nhận, đúng khối lượng, đúng danh mục quy định tại 

điểm a khoản này và phù hợp với nhu cầu sử dụng, điều kiện bảo quản, vệ sinh, 

an ninh, an toàn của cơ sở giam giữ phạm nhân;  
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c) Khi tiếp nhận đồ vật gửi qua đường bưu chính, cơ sở giam giữ phạm 

nhân kiểm tra, phân loại, thống kê chủng loại, số lượng, khối lượng đồ vật. Trường 

hợp đồ vật gửi đến thuộc danh mục quy định tại điểm a khoản này nhưng có số 

lượng, khối lượng của từng chủng loại vượt quá nhu cầu sử dụng của phạm nhân, 

không phù hợp với điều kiện bảo quản, quản lý thì cơ sở giam giữ phạm nhân xem 

xét quyết định số lượng, khối lượng đồ vật phạm nhân được nhận cho phù hợp; 

d) Trường hợp phạm nhân từ chối nhận đồ vật gửi qua đường bưu chính 

thì cơ sở giam giữ phạm nhân phải lập biên bản về việc phạm nhân từ chối nhận 

đồ vật; cơ sở giam giữ phạm nhân chuyển hoàn bưu gửi cho đơn vị bưu chính 

theo quy định của pháp luật về bưu chính; cước phí chuyển hoàn do người gửi 

chi trả, trừ trường hợp pháp luật hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ bưu chính có 

quy định khác. 

5. Mỗi tháng phạm nhân được nhận tiền đồng Việt Nam của người thân 

thích gửi qua tài khoản ngân hàng được đăng ký với trại giam, trại tạm giam không 

quá 02 lần. 

6. Số người thân thích được đăng ký gửi đồ vật cho phạm nhân qua đường 

bưu chính và gửi tiền qua ngân hàng không quá 02 người và phải có tên trong Sổ 

thăm gặp. Cán bộ cơ sở giam giữ khi tiếp nhận phải đối chiếu với danh sách người 

thân thích đã đăng ký, kiểm tra, thống kê vào Sổ theo dõi tiền, đồ vật, thư do người 

thân thích gửi cho phạm nhân qua đường ngân hàng, bưu chính trước khi giao cho 

phạm nhân. 

7. Mỗi lần phạm nhân được khen thưởng theo hình thức tăng số lần được 

nhận quà quy định tại điểm d khoản 1 Điều 39 Luật Thi hành án hình sự thì được 

nhận quà thêm 01 lần, không quá 05 kg đối với quà là đồ vật. 

Phạm nhân là người chưa thành niên được khen thưởng theo hình thức 

tăng số lần được nhận quà quy định tại điểm e khoản 1 Điều 168 Luật Tư pháp 

người chưa thành niên thì được nhận quà thêm 01 lần, không quá 07 kg đối với 

quà là đồ vật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8. Đối với quy định về việc phạm nhân nhận, sử dụng thuốc phòng bệnh, 

chữa bệnh thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 170/2026/NĐ-CP quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự. 

9. Trường hợp đồ vật do người thân thích gửi khi gặp phạm nhân hoặc qua 

đường bưu chính thuộc danh mục đồ vật cấm thì thực hiện theo quy định của Bộ 

trưởng Bộ Công an về đồ vật cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù của phạm nhân 

và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm và quy định khác của pháp luật có liên quan.  

10. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam có trách nhiệm phổ biến cho 

phạm nhân để thông báo cho người thân thích địa chỉ phạm nhân đang chấp hành 

án và những đồ vật thuộc danh mục cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù của 

phạm nhân để người thân thích gửi quà; số người thân thích được đăng ký gửi đồ 

vật qua đường bưu chính và gửi tiền qua ngân hàng cho một phạm nhân. 

11. Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức hoạt động 
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căng tin để bán thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho phạm nhân. Giá bán phải 

được Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam duyệt hằng tháng, niêm yết công 

khai không cao hơn giá bán lẻ tại địa phương. Số tiền chênh lệch từ hoạt động 

căng tin (nếu có) được sử dụng phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục cải tạo phạm 

nhân và đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất cho cơ sở giam giữ phạm nhân theo quy 

định của pháp luật.  

Điều 9. Quy định về việc phạm nhân nhận, gửi thư 

1. Phạm nhân được nhận, gửi thư qua dịch vụ bưu chính hoặc khi gặp người 

thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác. 

2. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam chỉ đạo kiểm tra, kiểm duyệt 

thư phạm nhân gửi và nhận; nếu phát hiện nội dung thư vi phạm pháp luật, đe dọa 

an ninh, an toàn cơ sở giam giữ phạm nhân hoặc không phù hợp với yêu cầu quản 

lý, giáo dục cải tạo phạm nhân thì lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.  

3. Phạm nhân đang bị điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội khác 

hoặc phạm nhân được trích xuất trong trường hợp không phải là bị can, bị cáo mà 

cơ quan đang thụ lý vụ án có văn bản đề nghị cơ sở giam giữ phạm nhân không 

giải quyết cho phạm nhân nhận, gửi thư thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm 

giam xem xét, thực hiện theo đề nghị của cơ quan đang thụ lý vụ án và thông báo 

cho phạm nhân biết; trường hợp cần thiết thì thông báo cho người thân thích của 

phạm nhân biết. 

Điều 10. Quy định về việc liên lạc của phạm nhân 

1. Phạm nhân được liên lạc điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh bằng 

phương tiện điện tử ở trong nước với người thân thích mỗi tháng 01 lần, mỗi lần 

không quá 10 phút. Phạm nhân là người chưa thành niên được liên lạc điện thoại 

hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử với người thân thích ở 

trong nước không quá 04 lần trong 01 tháng, mỗi lần không quá 15 phút. Căn cứ 

tình hình thực tế, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định 

hình thức liên lạc của phạm nhân. 

2. Phạm nhân liên lạc với người thân thích bằng điện thoại  

a) Cơ sở giam giữ phạm nhân phối hợp với doanh nghiệp viễn thông địa 

phương lắp đặt thiết bị điện thoại cố định có dây hoặc không dây và tổ chức cho 

phạm nhân liên lạc điện thoại với người thân thích; đối với những nơi không thể 

lắp đặt được điện thoại cố định thì có thể sử dụng thiết bị điện thoại di động để tổ 

chức cho phạm nhân liên lạc với người thân thích; 

b) Thời gian liên lạc tính từ thời điểm hệ thống kết nối thành công với người 

thân thích; cước phí liên lạc được tính theo giá dịch vụ của doanh nghiệp viễn 

thông và do phạm nhân chi trả từ tiền lưu ký theo hình thức ký sổ hoặc nguồn hỗ 

trợ hợp pháp khác (nếu có) nhưng phải được sự đồng ý của Giám thị trại giam, 

Giám thị trại tạm giam; 
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c) Phạm nhân chỉ được liên lạc đúng số điện thoại, đúng người thân thích 

và nội dung đã đăng ký tại Sổ theo dõi phạm nhân liên lạc với người thân thích; 

phải sử dụng tiếng Việt, trừ trường hợp phạm nhân là người nước ngoài, người 

dân tộc thiểu số không biết tiếng Việt.  

Trường hợp hệ thống kỹ thuật xảy ra sự cố làm gián đoạn cuộc liên lạc hoặc 

người thân thích từ chối kết nối thì cơ sở giam giữ phạm nhân xem xét bố trí thực 

hiện lại vào thời điểm phù hợp nhưng tổng thời gian liên lạc không quá 10 phút 

và đối với phạm nhân là người chưa thành niên là không quá 15 phút;  

d) Người thân thích tham gia liên lạc điện thoại với phạm nhân không được 

ghi âm, phát tán nội dung cuộc gọi dưới bất kỳ hình thức nào. 

3. Phạm nhân kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử với 

người thân thích 

a) Phạm nhân kết nối hình ảnh, âm thanh với người thân thích thông qua hệ 

thống kỹ thuật do cơ sở giam giữ phạm nhân quản lý, bố trí và giám sát. Việc kết 

nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử không thay thế chế độ gặp phạm 

nhân theo quy định; 

b) Thời gian kết nối tính từ thời điểm hệ thống kết nối thành công. Trường 

hợp hệ thống kỹ thuật xảy ra sự cố làm gián đoạn cuộc liên lạc thì cơ sở giam giữ 

phạm nhân xem xét bố trí thực hiện lại vào thời điểm phù hợp nhưng tổng thời 

gian liên lạc không quá 10 phút và đối với phạm nhân là người chưa thành niên là 

không quá 15 phút. Trường hợp kết nối không thực hiện được do người thân thích 

từ chối kết nối hoặc không kết nối thành công thì cơ sở giam giữ phạm nhân xem 

xét bố trí thực hiện lại trong tháng đó khi có điều kiện; 

c) Chi phí kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử với người 

thân thích do phạm nhân chi trả theo giá dịch vụ thực tế; trường hợp sử dụng gói 

thuê bao chung thì chi phí được phân bổ công khai, minh bạch theo số phạm nhân 

đã sử dụng dịch vụ trong tháng hoặc theo phương án do Giám thị trại giam, Giám 

thị trại tạm giam phê duyệt; 

d) Phạm nhân có nhu cầu kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện 

tử phải đăng ký với cơ sở giam giữ phạm nhân danh sách người thân thích; danh 

sách không quá 05 người, đối với phạm nhân là người chưa thành niên là không 

quá 07 người. Những người thân thích phạm nhân được đăng ký phải có tên trong Sổ 

thăm gặp hoặc hình thức xác nhận khác; 

đ) Phạm nhân chỉ được kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện 

tử với người thân thích đã đăng ký và được cơ sở giam giữ phạm nhân chấp thuận; 

việc kết nối hình ảnh, âm thanh bằng phương tiện điện tử với người thân thích chỉ 

được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam; 

e) Người thân thích tham gia liên lạc có hình ảnh, âm thanh không được ghi 

âm, ghi hình, chụp ảnh, phát trực tiếp, phát tán nội dung cuộc liên lạc dưới bất kỳ 

hình thức nào. 
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4. Việc tổ chức cho phạm nhân liên lạc được thực hiện theo thời gian, địa 

điểm do cơ sở giam giữ phạm nhân bố trí, dưới sự giám sát của cán bộ cơ sở giam 

giữ phạm nhân. Trường hợp phát hiện nội dung liên lạc không đúng với nội dung 

đã đăng ký, vi phạm pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân hoặc không 

đúng đối tượng liên lạc đã được chấp thuận thì phải dừng liên lạc; trường hợp cần 

thiết, lập biên bản, báo cáo xử lý theo quy định. Cán bộ được giao giám sát phạm 

nhân liên lạc với người thân thích phải có Sổ theo dõi, cập nhật thông tin về việc 

tổ chức cho phạm nhân liên lạc với người thân thích. 

5. Phạm nhân đang bị điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội khác 

hoặc phạm nhân được trích xuất trong trường hợp không phải là bị can, bị cáo mà 

cơ quan đang thụ lý vụ án có văn bản đề nghị cơ sở giam giữ phạm nhân không 

cho phạm nhân được liên lạc với người thân thích hoặc đề nghị cơ sở giam giữ 

phạm nhân phối hợp để giám sát chế độ liên lạc của phạm nhân thì Giám thị trại 

giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, thực hiện theo đề nghị của cơ quan đang 

thụ lý vụ án và giải thích rõ cho phạm nhân và người thân thích của phạm nhân. 

6. Phạm nhân được khen thưởng theo hình thức tăng số lần được liên lạc với 

người thân thích theo quy định của Luật Thi hành án hình sự thì được liên lạc với 

người thân thích thêm 01 lần trong tháng đó, thời lượng không quá 10 phút. Phạm 

nhân là người chưa thành niên được khen thưởng theo hình thức tăng số lần được 

liên lạc với người thân thích ở trong nước theo quy định của Luật Tư pháp người 

chưa thành niên thì được liên lạc với người thân thích thêm 01 lần trong tháng đó, 

thời lượng không quá 15 phút. Căn cứ tình hình thực tế, Giám thị trại giam, Giám 

thị trại tạm giam xem xét, quyết định hình thức liên lạc của phạm nhân. 

7. Trường hợp cấp bách, căn cứ đơn đề nghị của phạm nhân hoặc thông tin 

xác thực về sự việc cấp bách liên quan đến sức khỏe, tính mạng, quyền, lợi ích 

hợp pháp của phạm nhân hoặc người thân thích, cán bộ quản giáo phụ trách tổ, 

đội phạm nhân đề xuất Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, giải 

quyết cho phạm nhân liên lạc với người thân thích bằng hình thức phù hợp; thời 

lượng không quá 10 phút và không quá 15 phút đối với phạm nhân là người chưa 

thành niên, bảo đảm yêu cầu quản lý, giám sát. 

Điều 11. Quy định về việc quản lý tiền và đồ lưu ký 

1. Phạm nhân khi đến nơi chấp hành án phạt tù, phạm nhân có tư trang chưa 

dùng đến, tiền, giấy tờ có giá, các loại thẻ thanh toán bằng hình thức điện tử, vàng, 

bạc, đá quý, kim loại quý hoặc đồ vật có giá trị khác thì phải được lập biên bản, 

niêm phong và gửi lưu ký để trại giam, trại tạm giam quản lý; phạm nhân được 

nhận lại khi chấp hành xong án phạt tù, được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 

tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc xá hoặc chuyển đến cơ sở giam giữ phạm 

nhân khác. Đối với tiền đồng Việt Nam thì gửi lưu ký để phạm nhân sử dụng. 
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2. Trường hợp phạm nhân có nhu cầu được chuyển tiền, giấy tờ có giá, 

thẻ thanh toán bằng hình thức điện tử, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý hoặc đồ 

vật có giá trị khác cho người thân thích hoặc người đại diện hợp pháp và tự chịu 

chi phí thì trại giam, trại tạm giam có trách nhiệm thực hiện việc chuyển qua 

đường bưu chính theo quy định của pháp luật hoặc giao trực tiếp tại trại giam, 

trại tạm giam. Trường hợp giao trực tiếp phải lập biên bản mô tả rõ số lượng, 

khối lượng, chủng loại, hình dạng, kích thước, màu sắc, tình trạng và đặc điểm 

khác của đồ vật được giao.  

3. Phạm nhân là người nước ngoài có ngoại tệ hoặc cơ quan thi hành án 

dân sự đến cơ sở giam giữ phạm nhân chuyển trả ngoại tệ đã thu giữ, nếu phạm 

nhân có đơn xin chuyển đổi sang tiền đồng Việt Nam để sử dụng lưu ký hoặc 

thực hiện nghĩa vụ dân sự thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, 

cử cán bộ đến ngân hàng đổi ngoại tệ theo quy định của pháp luật và tỷ giá tại 

thời điểm giao dịch. 

4. Khi phạm nhân chuyển đến cơ sở giam giữ phạm nhân khác, tiền, đồ vật 

gửi lưu ký của phạm nhân (nếu có) được chuyển giao cho nơi tiếp nhận phạm 

nhân. Việc giao nhận phải lập biên bản có chữ ký của bên giao, bên nhận và phạm 

nhân; trường hợp phạm nhân không ký được hoặc từ chối ký thì ghi rõ lý do trong 

biên bản. 

Điều 12. Quy định về việc phạm nhân nhận và sử dụng tiền lưu ký 

1. Người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác đến gặp, 

gửi tiền đồng Việt Nam cho phạm nhân thì cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức cho phạm 

nhân gặp người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác có trách 

nhiệm hướng dẫn gửi tiền vào tài khoản của trại giam, trại tạm giam; trường hợp 

người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác gửi tiền mặt thì cán 

bộ tiếp nhận cùng người gửi tiền ký nhận vào Sổ thăm gặp, Sổ theo dõi chế độ 

gặp và gửi tiền lưu ký cho phạm nhân (trường hợp không có Sổ thì phải ghi giấy 

biên nhận cho người gửi tiền). 

2. Cuối ngày làm việc, cán bộ tổ chức cho phạm nhân gặp người thân thích, 

đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác phải bàn giao tiền lưu ký về bộ phận 

hậu cần, tài vụ của trại giam, trại tạm giam; đối với khu lao động ngoài trại giam, 

phân trại giam, phân trại tạm giam xa trung tâm chỉ huy điều hành thì việc bàn 

giao được thực hiện ít nhất 01 lần trong tuần và phải thông báo ngay cho cán bộ 

bán hàng căng tin biết để ghi số tiền này vào Sổ mua hàng hóa tại căng tin của 

phạm nhân hoặc cập nhật vào tài khoản điện tử quản lý tiền lưu ký và mua hàng 

của phạm nhân. 
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3. Các cơ sở giam giữ phạm nhân mở tài khoản tại ngân hàng và tạo mã 

QR, niêm yết tại khu vực Nhà thăm gặp phạm nhân hoặc công khai bằng hình 

thức phù hợp để người thân thích của phạm nhân gửi tiền cho phạm nhân. 

Việc gửi tiền cho phạm nhân qua ngân hàng phải bảo đảm xác thực người 

gửi, truy vết giao dịch, đúng người nhận, tuân thủ quy định của pháp luật về tài 

chính, ngân hàng, phòng, chống rửa tiền và pháp luật khác có liên quan. 

4. Nội dung chuyển tiền cho phạm nhân phải thể hiện rõ họ tên, thông tin định 

danh người gửi, họ tên và thông tin định danh phạm nhân nhận tiền. Trường hợp tiền 

gửi không rõ người gửi, người nhận, không đúng đối tượng hoặc có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật thì cơ sở giam giữ phạm nhân xác minh, xử lý theo quy định.  

5. Tiền thưởng, tiền chi trả một phần công lao động, tiền ăn bổ sung còn 

dư, kết quả vượt chỉ tiêu định mức được giao được chuyển vào lưu ký để phạm 

nhân sử dụng mua hàng tại căng tin, liên lạc với người thân thích, gửi về cho 

người thân thích hoặc nhận lại khi chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù 

trước thời hạn có điều kiện hoặc thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi 

thường dân sự, án phí và nghĩa vụ dân sự khác, trả chi phí hiến mô, bộ phận cơ 

thể nếu đủ điều kiện theo quy định. 

6. Ngoài tiêu chuẩn ăn quy định tại Luật Thi hành án hình sự, phạm nhân 

được sử dụng tiền của mình để mua đồ ăn tại căng tin của cơ sở giam giữ phạm 

nhân để ăn thêm nhưng không quá 05 lần định lượng ăn trong 01 tháng cho mỗi 

phạm nhân. 

Tiền mua các loại hàng hóa thiết yếu khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt không 

tính vào số tiền mua đồ ăn thêm của phạm nhân. 

7. Trường hợp phạm nhân chết, phải ghi rõ vào biên bản phạm nhân chết số 

tiền lưu ký còn lại chưa sử dụng, đồ vật gửi lưu ký và tài sản cá nhân khác (nếu có) 

để bàn giao cho người thân thích, người đại diện hợp pháp của phạm nhân hoặc đề 

nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

8. Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo 

dưỡng hướng dẫn các trại giam, trại tạm giam ứng dụng khoa học, công nghệ vào 

quản lý tiền lưu ký, mua hàng căng tin, nhận tiền qua ngân hàng của phạm nhân 

bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 13. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

2. Thông tư số 14/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Công an quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân hết 

hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 
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Điều 14. Trách nhiệm thi hành 

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

trường giáo dưỡng chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành 

Thông tư này. 

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, 

thành phố, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách 

nhiệm thi hành Thông tư này. 

3. Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp 

thời báo cáo bằng văn bản về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý trại giam, 

cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng) để được hướng dẫn./. 
 

  

 
BỘ TRƯỞNG 

 

    Đại tướng Lương Tam Quang 
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BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 72/2026/TT-BTC 

 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2026 

THÔNG TƯ 

Quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp phí thi hành án dân sự 

 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 362/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 152/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 166/2025/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí 

và lệ phí; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, miễn, giảm, 

chế độ thu, nộp phí thi hành án dân sự. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp phí thi hành 

án dân sự. 

2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp phí, tổ chức thu phí thi hành án 

dân sự và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp phí thi hành án 

dân sự. 

Điều 2. Người nộp phí  

1. Đương sự (gồm người được thi hành án và người phải thi hành án) yêu 

cầu thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự, trừ trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều này. 

2. Người được nhận tiền, tài sản phải nộp phí thi hành án dân sự trong các 

trường hợp sau đây: 
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a) Bản án, quyết định có nội dung nhiều người được nhận chung một tài sản, 

một khoản tiền cụ thể nhưng chỉ có một hoặc một số người được thi hành án có yêu 

cầu thi hành án;  

b) Bản án, quyết định chia tài sản chung, chia thừa kế, chia tài sản trong ly 

hôn hoặc tuyên các bên vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ đối với tài sản nhưng chỉ 

có một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án. 

3. Người nộp phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải nộp phí 

thi hành án dân sự khi người được thi hành án nhận được tiền, tài sản theo bản án, 

quyết định quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15, trừ 

trường hợp quy định tại Điều 3 và khoản 1 Điều 6 Thông tư này. 

Điều 3. Trường hợp không chịu phí  

Người nộp phí không phải chịu phí thi hành án dân sự khi thuộc các trường 

hợp sau đây: 

1. Tiền cấp dưỡng; tiền bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, 

nhân phẩm, tinh thần; tiền lương, tiền công lao động; tiền trợ cấp mất việc làm, 

trợ cấp thôi việc; tiền bảo hiểm xã hội; tiền bồi thường thiệt hại vì bị sa thải, chấm 

dứt hợp đồng lao động. 

2. Khoản kinh phí thực hiện chương trình chính sách xã hội của Nhà nước 

xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, 

các khoản kinh phí trực tiếp phục vụ việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục của nhân 

dân không vì mục đích kinh doanh. 

3. Hiện vật được nhận chỉ có ý nghĩa tinh thần, gắn với nhân thân người nhận. 

4. Tiền hoặc giá trị tài sản theo yêu cầu thi hành án không vượt quá 01 lần 

mức lương tối thiểu tháng theo vùng nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở. 

5. Khoản thu hồi nợ vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong trường hợp 

Ngân hàng cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

6. Tiền, tài sản, vật, giấy tờ được trả lại cho đương sự trong trường hợp Thủ 

trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều 33 Luật số 106/2025/QH15. 

7. Tiền, tài sản thu được trước khi Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự 

ra quyết định thi hành án hoặc được thi hành án trong thời hạn tự nguyện quy định 

tại khoản 1 Điều 36 Luật số 106/2025/QH15. 

8. Thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất 

chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí, lệ phí tòa án; thu hồi quyền sử dụng đất và 
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tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước; khoản truy thu thuế; khoản viện trợ 

cho Nhà nước hoặc khoản bồi thường cho Nhà nước trong các vụ án xâm phạm 

trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và những khoản thu khác nộp trực tiếp vào 

ngân sách nhà nước. 

9. Khoản tiền, tài sản chi trả cho người được thi hành án do Quản tài viên, 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thu được từ việc bán tài sản còn lại của doanh 

nghiệp, hợp tác xã mà Chấp hành viên không ra quyết định cưỡng chế thi hành án. 

Điều 4. Tổ chức thu phí  

Cơ quan thi hành án dân sự là tổ chức thu phí thi hành án dân sự theo quy 

định tại Thông tư này. 

Điều 5. Mức thu phí  

1. Mức thu phí thi hành án dân sự được quy định như sau: 

a) Trường hợp số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 01 lần mức lương tối 

thiểu tháng theo vùng nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở đến 5.000.000.000 

đồng thì mức thu phí là 3% số tiền, giá trị tài sản thực nhận; 

b) Trường hợp số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 5.000.000.000 đồng 

đến 7.000.000.000 đồng thì mức thu phí là 150.000.000 đồng cộng với 2% số tiền, 

giá trị tài sản thực nhận vượt quá 5.000.000.000 đồng; 

c) Trường hợp số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 7.000.000.000 đồng 

đến 10.000.000.000 đồng thì mức thu phí là 190.000.000 đồng cộng với 1% số 

tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 7.000.000.000 đồng; 

d) Trường hợp số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 10.000.000.000 đồng 

đến 15.000.000.000 đồng thì mức thu phí là 220.000.000 đồng cộng với 0,5% số 

tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 10.000.000.000 đồng; 

đ) Trường hợp số tiền, giá trị tài sản thực nhận trên 15.000.000.000 đồng 

thì mức thu phí là 245.000.000 đồng cộng với 0,01% số tiền, giá trị tài sản thực 

nhận vượt quá 15.000.000.000 đồng. 

2. Đối với vụ việc chia tài sản chung, chia thừa kế; chia tài sản trong ly hôn; 

vụ việc mà các bên vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ đối với tài sản thi hành án 

nhưng chỉ có một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án thì người được nhận 

tiền, tài sản phải nộp phí thi hành án dân sự tương ứng với mức thu phí quy định 

tại khoản 1 Điều này tính trên số tiền, giá trị tài sản thực nhận. 

3. Đối với trường hợp nhiều người được nhận chung một tài sản hoặc 

nhận chung một khoản tiền cụ thể theo bản án, quyết định nhưng chỉ có một 
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hoặc một số người có yêu cầu thi hành án mà cơ quan thi hành án dân sự đã tổ 

chức giao tài sản, thanh toán khoản tiền đó theo quy định tại khoản 1 Điều 30 

Nghị định số 152/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thi hành án dân sự thì người được nhận tiền, tài sản 

phải nộp phí thi hành án dân sự tính trên toàn bộ số tiền, giá trị tài sản thực 

nhận của tất cả những người được nhận tiền, tài sản theo mức thu phí quy định 

tại khoản 1 Điều này. 

4. Đối với trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành 

án nhưng chưa ra quyết định cưỡng chế thi hành án hoặc đã ra quyết định cưỡng 

chế thi hành án nhưng chưa thực hiện việc cưỡng chế thi hành án mà đương sự tự 

giao, nhận tiền, tài sản cho nhau không thông qua cơ quan thi hành án dân sự thì 

người nộp phí thi hành án dân sự phải nộp một phần ba (1/3) mức phí thi hành án 

dân sự quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 3 

Thông tư này. 

5. Trường hợp việc thi hành án được đình chỉ theo quy định tại khoản 4 

Điều 48 Luật số 106/2025/QH15 thì thực hiện như sau: 

a) Nếu việc đình chỉ thi hành án được thực hiện trước khi có quyết định 

cưỡng chế thi hành án thì tổ chức thu phí không thu phí thi hành án dân sự;  

b) Nếu việc đình chỉ thi hành án được thực hiện sau khi có quyết định cưỡng 

chế thi hành án thì người nộp phí phải nộp một phần ba (1/3) mức thu phí thi hành 

án dân sự quy định tại khoản 1 Điều này. 

6. Trường hợp hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà cơ quan thi hành án 

dân sự đã thu được tiền, tài sản hoặc đã thực hiện việc cưỡng chế thi hành án thì 

người nộp phí phải nộp 100% mức thu phí thi hành án dân sự quy định tại khoản 

1 Điều này tính trên số tiền, giá trị tài sản thực nhận. 

Điều 6. Miễn, giảm phí  

1. Người nộp phí được miễn phí thi hành án dân sự khi thuộc các trường 

hợp sau đây: 

a) Được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định 

của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; 

b) Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về 

chuẩn nghèo; người cao tuổi không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng 

được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận; người khuyết tật theo 

quy định của pháp luật về người khuyết tật hoặc người mắc bệnh thuộc danh mục 

bệnh cần chữa trị dài ngày có hồ sơ bệnh án có xác nhận của cơ sở khám bệnh, 
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chữa bệnh cấp cơ bản trở lên theo quy định của pháp luật và tài liệu kèm theo; 

đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

2. Người nộp phí được giảm phí thi hành án dân sự khi thuộc các trường 

hợp sau đây: 

a) Giảm 80% mức thu phí đối với người được thi hành án trong trường 

hợp cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi 

hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật số 106/2025/QH15 nhưng sau 

đó cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án căn cứ trên nội 

dung xác minh của người được thi hành án về điều kiện thi hành án của người 

phải thi hành án; 

b) Giảm 30% mức thu phí tương ứng với số tiền, giá trị tài sản thực nhận 

từ việc cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án căn cứ trên 

nội dung xác minh điều kiện thi hành án khi yêu cầu thi hành án của người được 

thi hành án mà không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực 

lượng, trừ trường hợp tiền, tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định 

được thi hành; 

c) Giảm 20% mức thu phí trong trường hợp quy định tại điểm b khoản này 

nếu cơ quan thi hành án dân sự phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động 

lực lượng, trừ trường hợp tiền, tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định 

được thi hành. 

3. Việc miễn, giảm phí thi hành án dân sự thực hiện đối với từng lần thu phí 

thi hành án dân sự, trừ trường hợp miễn phí quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

Điều 7. Khai, thu, nộp và quyết toán phí 

1. Đối với vụ việc phải thu phí thi hành án dân sự nhiều lần thì mỗi lần thu 

phí, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thu phí thi hành án 

dân sự. 

2. Trường hợp toàn bộ tiền, tài sản được thanh toán, giao trong một lần thì 

số tiền phí thi hành án dân sự phải nộp được xác định theo mức thu phí tương ứng 

với số tiền, giá trị tài sản thực nhận quy định tại Điều 5 Thông tư này trừ (-) số 

tiền phí được giảm (nếu có) theo quy định tại Điều 6 Thông tư này. 

3. Trường hợp tiền, tài sản được thanh toán, giao thành nhiều lần theo quy 

định thì tổng số tiền phí thi hành án dân sự phải nộp của tất cả các lần phải bằng 

số tiền phí thi hành án dân sự phải nộp khi nhận toàn bộ số tiền, tài sản trong một 

lần. Tổ chức thu phí có trách nhiệm tính số phí thi hành án dân sự phải nộp theo 

mức thu phí tương ứng với tổng số tiền, giá trị tài sản mà người nộp phí thực nhận 
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đến thời điểm tính phí trừ (-) số tiền phí đã nộp trong các lần trước và số tiền phí 

được giảm (nếu có). 

4. Trường hợp tiền, tài sản được thanh toán, giao thành nhiều lần mà số 

tiền, giá trị tài sản được nhận mỗi lần không vượt quá 01 lần mức lương tối 

thiểu tháng theo vùng nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở, nhưng tổng số 

tiền, giá trị tài sản lũy kế các lần được nhận lớn hơn 01 lần mức lương tối thiểu 

tháng theo vùng nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở thì thực hiện thu phí 

thi hành án dân sự theo quy định và việc thu phí thực hiện theo quy định tại 

Điều 5 Thông tư này. 

5. Việc thu phí thi hành án dân sự được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp chi trả bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc gửi qua dịch vụ 

bưu chính cho người được nhận tiền thì cơ quan thi hành án dân sự thực hiện khấu 

trừ hoặc thu số tiền phí thi hành án dân sự phải nộp trước khi chi trả tiền, trừ trường 

hợp quy định tại điểm b khoản này. 

Trường hợp giao tài sản cho người được nhận tài sản thì cơ quan thi hành 

án dân sự thực hiện thu số tiền phí thi hành án dân sự phải nộp trước khi giao tài 

sản. 

b) Trường hợp người phải thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự thì 

cơ quan thi hành án dân sự phải thu phí thi hành án dân sự trước khi thực hiện 

thanh toán tiền thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật số 

106/2025/QH15. 

c) Trường hợp Tòa án không tuyên giá trị tài sản hoặc có tuyên nhưng tại 

thời điểm thu phí, giá trị tài sản thay đổi tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá 

trị tài sản khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thì tổ chức thu phí tổ chức 

thẩm định giá, xác định giá tài sản theo quy định tại Điều 82 Luật số 

106/2025/QH15 để xác định phí thi hành án dân sự mà đương sự phải nộp.  

Trước khi giao tài sản ít nhất 15 ngày, tổ chức thu phí thông báo số tiền phí 

thi hành án dân sự mà đương sự phải nộp theo quy định tại Thông tư này. 

6. Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự thực hiện bù trừ nghĩa vụ thi hành 

án giữa các đương sự theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 152/2026/NĐ-CP 

thì các đương sự phải chịu phí thi hành án dân sự trên số tiền, giá trị tài sản được 

nhận trước khi thực hiện bù trừ nghĩa vụ thi hành án. 

7. Trường hợp có sự nhầm lẫn về số tiền phí thi hành án dân sự phải nộp thì 

tổ chức thu phí có trách nhiệm tính toán lại số tiền phí phải nộp theo quy định và 

hoàn trả số tiền phí thu thừa hoặc thu bổ sung số tiền phí còn thiếu. 
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8. Trường hợp ủy thác thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự ủy thác phải 

ghi rõ số tiền phí thi hành án dân sự đã thu, số tiền phí thi hành án dân sự còn phải 

thu. Cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác phải căn cứ vào quyết định ủy thác 

để tiếp tục thu phí thi hành án dân sự. 

9. Người nộp phí nộp tiền phí thi hành án dân sự vào ngân sách nhà nước 

theo hình thức quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Phí và lệ phí. 

10. Tổ chức thu phí nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước 

theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành, bao gồm tiền 

lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản liên quan trong quá trình thu phí. Nguồn 

chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí được ngân sách nhà 

nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách 

nhà nước theo quy định của pháp luật. Tổ chức thu phí khai, nộp phí và quyết toán 

phí theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

2. Các Thông tư sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành:  

a) Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi 

hành án dân sự; 

b) Thông tư số 74/2019/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 Thông tư số 216/2016/TT-

BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. 

3. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, chứng từ thu, công khai 

chế độ thu phí không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại 

các văn bản: Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13; Luật Quản lý thuế số 

108/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết biện pháp 

để tổ chức, hướng dẫn thi hành; Nghị định số 362/2025/NĐ-CP; Nghị định số 

347/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

Kho bạc Nhà nước.   
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4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Thông 

tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế đó.  

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị cơ quan, tổ chức, 

cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
 THỨ TRƯỞNG 

 

Cao Anh Tuấn 
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BỘ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 74/2026/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026 2025   

THÔNG TƯ 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp 

phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 362/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 347/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 332/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về bảo đảm an 

toàn bức xạ, an toàn, an ninh, thanh sát hạt nhân, thông báo, khai báo, cấp phép, 

thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố 

hạt nhân và bồi thường thiệt hại hạt nhân; 

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 166/2025/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí 

và lệ phí; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định người nộp phí, lệ phí, tổ chức thu phí, lệ phí, mức 

thu, chế độ thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, bao gồm: 

a) Phí thẩm định an toàn phóng xạ, bức xạ, an ninh hạt nhân; 

b) Phí thẩm định điều kiện cấp giấy phép đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 

năng lượng nguyên tử (phí thẩm định điều kiện cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch 

vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử); 
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c) Phí thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân; 

d) Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; 

đ) Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng 

nguyên tử. 

2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp phí, lệ phí, tổ chức thu phí, lệ phí 

và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp phí, lệ phí 

trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

Điều 2. Người nộp phí, lệ phí 

1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy 

phép tiến hành công việc bức xạ, Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 

năng lượng nguyên tử; phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân; phê 

duyệt báo cáo phân tích an toàn trong xây dựng cơ sở bức xạ hoặc thẩm định báo 

cáo đánh giá an toàn trong thăm dò, khai thác, chế biến, đóng cửa mỏ khoáng sản 

có tính phóng xạ phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này. 

2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ, 

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử phải nộp lệ 

phí theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 3. Tổ chức thu phí, lệ phí 

1. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn 

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng 

dụng năng lượng nguyên tử; phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân; 

phê duyệt báo cáo phân tích an toàn trong xây dựng cơ sở bức xạ hoặc thẩm định 

báo cáo đánh giá an toàn trong thăm dò, khai thác, chế biến, đóng cửa mỏ khoáng 

sản có tính phóng xạ là tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này. 

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ, Chứng chỉ hành 

nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử là tổ chức thu lệ phí theo quy 

định tại Thông tư này. 

Điều 4. Mức thu phí, lệ phí 

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử thực hiện theo quy 

định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Khai, thu, nộp phí, lệ phí và quyết toán phí 

1. Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp số tiền phí, lệ phí vào ngân sách nhà 

nước theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Phí và lệ phí. 
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2. Tổ chức thu phí, lệ phí nộp 100% số tiền phí, lệ phí thu được vào ngân 

sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành, 

bao gồm tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản liên quan trong quá trình 

thu phí, lệ phí. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, 

lệ phí được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí, lệ phí 

theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Tổ 

chức thu phí, lệ phí khai, thu, nộp phí, lệ phí theo quy định tại khoản 3 Điều 3 

Nghị định số 362/2025/NĐ-CP. 

Hằng năm, tổ chức thu phí thực hiện quyết toán số tiền phí thu được theo 

quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2026. 

2. Các Thông tư sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành: 

a) Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; 

b) Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TT-

BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên 

tử. 

3. Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, 

gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức 

xạ, hạt nhân; phê duyệt báo cáo phân tích an toàn trong xây dựng cơ sở bức xạ 

hoặc thẩm định báo cáo đánh giá an toàn trong thăm dò, khai thác, chế biến, 

đóng cửa mỏ khoáng sản có tính phóng xạ; cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ 

trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, Chứng chỉ nhân viên bức xạ trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực thi hành thì áp dụng mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực 

năng lượng nguyên tử quy định tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 116/2021/TT-BTC. 

4. Các nội dung khác liên quan đến việc khai, thu, nộp, công khai chế độ 

thu phí, lệ phí không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại 

các văn bản: Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13; Luật Quản lý thuế số 

108/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp 

để tổ chức, hướng dẫn thi hành; Nghị định số 362/2025/NĐ-CP; Nghị định số 

347/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

Kho bạc Nhà nước. 
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5. Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

6. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị các tổ 

chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn 

bổ sung./. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Cao Anh Tuấn 
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BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ  

TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ 

(kèm theo Thông tư số 74/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
 

A. DANH MỤC PHÍ 

I. PHÍ THẨM ĐỊNH AN TOÀN PHÓNG XẠ, BỨC XẠ, AN NINH HẠT 

NHÂN 

Số 

TT 
Nội dung công việc thu phí 

Đơn vị 

tính 

Mức thu  

(đồng) 

1 Phí thẩm định cấp giấy phép vận hành, sử dụng thiết bị chiếu xạ 

1.1 
Thẩm định cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ khử trùng, đột 

biến và xử lý vật liệu 

1.1.1 Máy gia tốc 01 máy 40.000.000 

1.1.2 
Thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng 

xạ 
01 thiết bị 45.000.000 

1.2 Thẩm định cấp giấy phép vận hành thiết bị xạ trị 

1.2.1 Thiết bị xạ trị nông  01 thiết bị 4.000.000 

1.2.2 Thiết bị xạ trị áp sát 01 thiết bị 13.000.000 

1.2.3 
Thiết bị xạ trị từ xa sử dụng nguồn 

phóng xạ 
01 thiết bị 16.000.000 

1.2.4 

Máy gia tốc (bao gồm cả máy gia tốc có 

tích hợp thiết bị phát tia X kèm theo, trừ 

máy gia tốc xạ trị hạt nặng tại Số TT 

1.2.5 mục này) 

01 máy 20.000.000 

1.2.5 Máy gia tốc xạ trị hạt nặng 01 máy 40.000.000 

1.3 

Thẩm định cấp giấy phép vận hành 

máy gia tốc sử dụng trong sản xuất chất 

phóng xạ và máy gia tốc sử dụng với 

mục đích khác 

01 máy 20.000.000 

1.4 

Thẩm định cấp giấy phép vận hành 

thiết bị chiếu xạ gamma tự che chắn 

(bao gồm thiết bị chiếu xạ máu, các 

thiết bị khác) 

01 thiết bị 13.000.000 

1.5 
Thẩm định cấp giấy phép vận hành thiết 

bị tạo trường gamma (gamma field) 
01 thiết bị 52.000.000 
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Số 

TT 
Nội dung công việc thu phí 

Đơn vị 

tính 

Mức thu  

(đồng) 

1.6 
Thẩm định cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tia X sử dụng trong 

y tế 

1.6.1 

Thiết bị X-quang chẩn đoán y tế (trừ 

thiết bị chụp cắt lớp vi tính (CT 

Scanner)) 

01 thiết bị 2.000.000 

1.6.2 

Thiết bị chụp cắt lớp vi tính (CT 

Scanner), thiết bị chụp cắt lớp vi tính 

tích hợp PET (PET/CT), thiết bị chụp 

cắt lớp vi tính tích hợp SPECT 

(SPECT/CT) 

01 thiết bị 8.000.000 

1.7 
Thẩm định cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tia X sử dụng trong 

công nghiệp, nghiên cứu đào tạo và lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật khác 

1.7.1 

Thiết bị phát tia X (trừ thiết bị phát tia 

X trong chụp ảnh phóng xạ công 

nghiệp tại Số TT 1.7.2 mục này) 

01 thiết bị 4.000.000 

1.7.2 
Thiết bị phát tia X trong chụp ảnh 

phóng xạ công nghiệp 
01 thiết bị 5.000.000 

1.8 

Thẩm định cấp giấy phép sử dụng thiết 

bị phát nơtron, electron và hạt mang 

điện khác 

01 thiết bị 10.000.000 

2 
Phí thẩm định cấp giấy phép sản xuất, chế biến, lưu giữ, sử dụng 

chất phóng xạ 

2.1 

Thẩm định cấp giấy phép sản xuất chất 

phóng xạ từ lò phản ứng hạt nhân 

nghiên cứu 

01 cơ sở 60.000.000 

2.2 
Thẩm định cấp giấy phép chế biến chất 

phóng xạ 
01 cơ sở 20.000.000 

2.3 Thẩm định cấp giấy phép lưu giữ nguồn phóng xạ 

2.3.1 
Nguồn phóng xạ có mức độ nguy 

hiểm trên trung bình 
01 nguồn 4.000.000 

2.3.2 
Nguồn phóng xạ có mức độ nguy 

hiểm trung bình 
01 nguồn 3.000.000 

2.3.3 
Nguồn phóng xạ có mức độ nguy 

hiểm dưới trung bình 
01 nguồn 2.000.000 

2.4 Thẩm định cấp giấy phép sử dụng nguồn phóng xạ 
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Số 

TT 
Nội dung công việc thu phí 

Đơn vị 

tính 

Mức thu  

(đồng) 

2.4.1 

Nguồn phóng xạ trong thiết bị chụp 

ảnh phóng xạ công nghiệp, đo địa vật 

lý giếng khoan và thăm dò địa chất 

01 nguồn 7.000.000 

2.4.2 
Nguồn phóng xạ sử dụng trong thiết bị 

khác 
01 nguồn 4.000.000 

2.4.3 Nguồn phóng xạ hở, nguồn phóng xạ kín không gắn trong thiết bị 

2.4.3.1 
Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm 

trên trung bình 
01 nguồn 7.000.000 

2.4.3.2 
Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm 

trung bình 
01 nguồn 5.000.000 

2.4.3.3 
Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm 

dưới trung bình 
01 nguồn 3.000.000 

3 
Phí thẩm định cấp giấy phép xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, 

nguồn phóng xạ đã qua sử dụng 

3.1 

Thẩm định cấp giấy phép cơ sở xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải 

phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân 

đã qua sử dụng 

3.1.1 

Xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng 

xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và 

nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cấp 

quốc gia 

01 cơ sở 80.000.000 

3.1.2 
Xử lý, lưu giữ, chôn cất tập trung chất 

thải phóng xạ cấp tỉnh 
01 cơ sở 80.000.000 

3.1.3 
Xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng 

xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng 
01 cơ sở 60.000.000 

3.2 Thẩm định cấp giấy phép xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng 

3.2.1 

Nguồn phóng xạ đã qua sử dụng có mức 

độ nguy hiểm trên trung bình hoặc với 

số lượng lớn hơn hoặc bằng 10 nguồn 

01 nguồn 

hoặc 01 địa 

điểm 

20.000.000 

3.2.2 

Nguồn phóng xạ đã qua sử dụng có 

mức độ nguy hiểm trung bình với số 

lượng nhỏ hơn 10 nguồn 

01 nguồn 2.000.000 

3.2.3 

Nguồn phóng xạ đã qua sử dụng có 

mức độ nguy hiểm dưới trung bình với 

số lượng nhỏ hơn 10 nguồn 

01 nguồn 1.000.000 
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Số 

TT 
Nội dung công việc thu phí 

Đơn vị 

tính 

Mức thu  

(đồng) 

4 
Phí thẩm định cấp giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ (thẩm định 

phê duyệt Báo cáo phân tích an toàn trong xây dựng cơ sở bức xạ) 

4.1 

Thẩm định phê duyệt Báo cáo phân 

tích an toàn trong xây dựng cơ sở sản 

xuất, chế biến chất phóng xạ, cơ sở vận 

hành máy gia tốc, cơ sở vận hành thiết 

bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ 

01 cơ sở 

(01 báo 

cáo) 

25.000.000 

4.2 

Thẩm định phê duyệt Báo cáo phân 

tích an toàn trong xây dựng cơ sở xử lý, 

lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ, 

nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và 

nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng  

01 cơ sở 

(01 báo 

cáo) 

25.000.000 

4.3 

Thẩm định phê duyệt Báo cáo phân 

tích an toàn trong xây dựng địa điểm 

lưu giữ, xử lý, chôn cất chất thải phóng 

xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và 

nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh 

01 cơ sở 

(01 báo 

cáo) 

40.000.000 

4.4 

Thẩm định phê duyệt Báo cáo phân 

tích an toàn trong xây dựng các cơ sở 

bức xạ khác 

01 cơ sở 

(01 báo 

cáo) 

15.000.000 

5 
Phí thẩm định cấp giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt 

động cơ sở bức xạ; giấy phép chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ 

5.1 
Thẩm định cấp giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động của 

cơ sở bức xạ 

5.1.1 

Cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ, 

cơ sở vận hành máy gia tốc, cơ sở vận 

hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn 

phóng xạ 

01 cơ sở 25.000.000 

5.1.2 

Cơ sở xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, 

chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn 

phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu 

hạt nhân đã qua sử dụng  

01 cơ sở 25.000.000 

5.1.3 

Địa điểm lưu giữ, xử lý, chôn cất chất 

thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua 

sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua 

sử dụng cấp quốc gia, cấp tỉnh  

01 cơ sở 40.000.000 

5.1.4 Các cơ sở bức xạ khác  01 cơ sở 15.000.000 
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Số 

TT 
Nội dung công việc thu phí 

Đơn vị 

tính 

Mức thu  

(đồng) 

5.2 Thẩm định cấp giấy phép chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ 

5.2.1 

Cơ sở chiếu xạ công nghiệp sử dụng 

nguồn phóng xạ (Cơ sở chiếu xạ khử 

trùng, chiếu xạ xử lý vật liệu sử dụng 

nguồn phóng xạ) 

01 cơ sở 25.000.000 

5.2.2 

Cơ sở bức xạ khác có tạo ra chất thải 

phóng xạ trong quá trình tiến hành 

công việc bức xạ 

01 cơ sở 25.000.000 

5.2.3 Cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ 01 cơ sở 40.000.000 

6 
Phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng 

xạ, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, thiết bị hạt nhân 

6.1 

Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu, 

xuất khẩu nguồn phóng xạ có mức độ 

nguy hiểm trên trung bình 

01 nguồn 7.000.000 

6.2 

Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu, 

xuất khẩu nguồn phóng xạ có mức độ 

nguy hiểm trung bình 

01 nguồn 2.000.000 

6.3 

Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu, 

xuất khẩu nguồn phóng xạ có mức độ 

nguy hiểm dưới trung bình 

01 nguồn 1.000.000 

6.4 
Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu, 

xuất khẩu vật liệu hạt nhân nguồn 

01 lô vật 

liệu 
15.000.000 

6.5 
Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu, 

xuất khẩu vật liệu hạt nhân 

01 lô vật 

liệu 
15.000.000 

6.6 
Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu, 

xuất khẩu thiết bị hạt nhân 
01 thiết bị 15.000.000 

6.7 

Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu, 

xuất khẩu nhiên liệu hạt nhân đã qua sử 

dụng 

01 lô vật 

liệu 
15.000.000 

7 

Phí thẩm định cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển vật liệu 

phóng xạ, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, chất thải 

phóng xạ 

7.1 Thẩm định cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ 

7.1.1 
Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm 

trên trung bình 

01 kiện 

hàng 
7.000.000 
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Số 

TT 
Nội dung công việc thu phí 

Đơn vị 

tính 

Mức thu  

(đồng) 

7.1.2 
Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm 

trung bình 

01 kiện 

hàng 
2.000.000 

7.1.3 
Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm 

dưới trung bình 

01 kiện 

hàng 
1.000.000 

7.2 
Thẩm định cấp giấy phép đóng gói, 

vận chuyển chất thải phóng xạ 

01 chuyến 

hàng 
4.000.000 

7.3 
Thẩm định cấp giấy phép đóng gói, vận 

chuyển vật liệu hạt nhân nguồn 

01 chuyến 

hàng 
4.000.000 

7.4 
Thẩm định cấp giấy phép đóng gói, vận 

chuyển vật liệu hạt nhân 

01 chuyến 

hàng 
7.000.000 

7.5 

Thẩm định cấp giấy phép đóng gói, vận 

chuyển nhiên liệu hạt nhân đã qua sử 

dụng 

01 chuyến 

hàng 
7.000.000 

8 
Phí thẩm định cấp giấy phép vận chuyển vật liệu chất phóng 

xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam 

8.1 

Thẩm định cấp giấy phép vận chuyển 

nguồn phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt 

Nam 

01 chuyến 

hàng 
25.000.000 

8.2 

Thẩm định cấp giấy phép vận chuyển 

chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân, 

vật liệu hạt nhân nguồn quá cảnh lãnh 

thổ Việt Nam 

01 chuyến 

hàng 
65.000.000 

9 

Phí thẩm định cấp giấy phép thăm 

dò, khai thác, chế biến quặng phóng 

xạ (thẩm định báo cáo đánh giá an 

toàn trong thăm dò, khai thác, chế 

biến, đóng cửa mỏ khoáng sản có 

tính phóng xạ) 

01 cơ sở 60.000.000 

Ghi chú:    

1. Trường hợp cấp mới Giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo quy định 

của pháp luật về năng lượng nguyên tử, áp dụng mức thu phí quy định tại mục I 

phần A Biểu mức thu phí, lệ phí này. 

2. Trường hợp gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo quy định 

của pháp luật về năng lượng nguyên tử, áp dụng mức thu phí bằng 75% mức thu 

phí quy định tại mục I phần A Biểu mức thu phí, lệ phí này. 
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3. Trường hợp sửa đổi để hợp nhất các Giấy phép tiến hành công việc bức xạ 

do cùng một cơ quan có thẩm quyền cấp, cùng loại hình tiến hành công việc bức xạ 

(cùng thủ tục hành chính), áp dụng mức thu phí bằng 30% mức thu phí quy định tại 

mục I phần A Biểu mức thu phí, lệ phí này. Các trường hợp sửa đổi giấy phép khác 

thì không thu phí thẩm định. 

4. Trường hợp bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ do cùng một cơ 

quan có thẩm quyền cấp, cùng loại hình tiến hành công việc bức xạ (cùng thủ tục 

hành chính), áp dụng mức thu phí đối với các nguồn bức xạ bổ sung bằng 75% mức 

thu phí quy định tại mục I phần A Biểu mức thu phí, lệ phí này. 

5. Phân nhóm đối với nguồn phóng xạ 

a) Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm trên trung bình bao gồm: nguồn 

thuộc nhóm 1 và nhóm 2 theo phân loại nguồn phóng xạ được quy định tại Quy 

chuẩn quốc gia QCVN 6:2010/BKHCN ban hành kèm theo Thông tư số 

24/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức 

xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ” (QCVN 6:2010/BKHCN). 

b) Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm trung bình bao gồm: nguồn thuộc 

nhóm 3 theo phân loại nguồn phóng xạ được quy định tại Quy chuẩn quốc gia 

QCVN 6:2010/BKHCN. 

c) Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm dưới trung bình bao gồm: nguồn 

thuộc nhóm 4 và nhóm 5 theo phân loại nguồn phóng xạ được quy định tại Quy 

chuẩn quốc gia QCVN 6:2010/BKHCN. 

6. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép tiến hành một công 

việc có nhiều nguồn bức xạ (máy, thiết bị hoặc nguồn) thì mức thu phí được tính 

như sau: 

a) Đối với Giấy phép tiến hành công việc bức xạ có từ 02 đến 03 nguồn bức 

xạ, áp dụng mức thu bằng 95% mức thu quy định tại mục I phần A Biểu mức thu 

phí, lệ phí này. 

b) Đối với Giấy phép tiến hành công việc bức xạ có từ 04 đến 05 nguồn 

bức xạ, áp dụng mức thu bằng 90% mức thu quy định tại mục I phần A Biểu mức 

thu phí, lệ phí này. 

c) Đối với Giấy phép tiến hành công việc bức xạ có từ 06 nguồn bức xạ, áp 

dụng mức thu bằng 85% mức thu quy định tại mục I phần A Biểu mức thu phí, lệ 

phí này.  

d) Trường hợp sử dụng và vận chuyển nguồn phóng xạ di động, áp dụng 

mức thu phí quy định tại Số TT 2.4 và Số TT 7.1 mục I phần A Biểu mức thu phí, 

lệ phí này. 

7. Trường hợp thẩm định cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển nguồn phóng 

xạ hở dùng trong y học hạt nhân từ 100 kiện hàng cùng loại trở lên thì tổng mức 
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thu phí áp dụng theo mức quy định tại Số TT 7.1 mục I phần A Biểu mức thu phí, 

lệ phí này nhưng không vượt quá mức thu đối với 100 kiện hàng.  

8. Trường hợp vận hành máy gia tốc để sản xuất chất phóng xạ, áp dụng 

mức thu phí quy định tại Số TT 1.3 mục I phần A Biểu mức thu phí, lệ phí này. 

II. PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ 

HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ 

Số 

TT 
Nội dung công việc thu phí Đơn vị tính 

Mức thu 

(đồng) 

1 

Thẩm định điều kiện cấp giấy đăng 

ký dịch vụ đào tạo (đào tạo an toàn 

bức xạ; đào tạo chuyên môn nghiệp 

vụ đối với nhân viên bức xạ) 

01 dịch vụ 10.000.000 

2 
Thẩm định điều kiện cấp giấy đăng 

ký dịch vụ kiểm định thiết bị bức xạ 
01 dịch vụ 10.000.000 

3 

Thẩm định điều kiện cấp giấy đăng 

ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng 

lượng nguyên tử khác 

01 dịch vụ 7.000.000 

Ghi chú: 

1. Trường hợp cấp mới Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 

năng lượng nguyên tử theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, áp 

dụng mức thu phí quy định tại mục II phần A Biểu mức thu phí, lệ phí này.   

2. Trường hợp gia hạn Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 

năng lượng nguyên tử theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, áp 

dụng mức thu phí bằng 75% mức thu phí quy định tại mục II phần A Biểu mức 

thu phí, lệ phí này. 

3. Trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng 

dụng năng lượng nguyên tử theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử 

thì không thu phí thẩm định. 

III. PHÍ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, HẠT 

NHÂN 

Số 

TT 
Nội dung công việc thu phí Đơn vị tính 

Mức thu     

(đồng) 

1 
Thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố bức 

xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh 

01 bản kế 

hoạch 
15.000.000 

2 Thẩm định để phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở 
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Số 

TT 
Nội dung công việc thu phí Đơn vị tính 

Mức thu     

(đồng) 

2.1 

Thẩm định để phê duyệt đối với Kế 

hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở thuộc 

nhóm chuẩn bị ứng phó sự cố I, II và III 

và cơ sở tiến hành công việc bức xạ sử 

dụng nguồn phóng xạ trong chụp ảnh 

phóng xạ công nghiệp 

01 bản kế 

hoạch 
5.000.000 

2.2 

Thẩm định để phê duyệt đối với Kế 

hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở thuộc 

nhóm chuẩn bị ứng phó sự cố IV - cơ sở 

tiến hành công việc bức xạ sử dụng 

nguồn phóng xạ, cơ sở lắp đặt nguồn 

phóng xạ thuộc nhóm 2 (trừ nguồn 

phóng xạ trong chụp ảnh phóng xạ công 

nghiệp) theo quy định tại QCVN 

6:2010/BKHCN, thiết bị phát tia X 

trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp và 

các máy gia tốc 

01 bản kế 

hoạch 
2.000.000 

B. DANH MỤC LỆ PHÍ 

Số 

TT 
Nội dung công việc thu lệ phí Đơn vị tính 

Mức thu     

(đồng) 

1 Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 01 chứng chỉ 200.000 

2 
Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ 

ứng dụng năng lượng nguyên tử 
01 chứng chỉ 200.000 
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            CHÍNH PHỦ 

______ 

 

Số: 167/NQ-CP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026 

 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với người làm việc tại  

Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu nghỉ việc do tổ chức lại  

Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu theo Nghị quyết  

số 66.12/2026/NQ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ 

–––––– 
 

CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật số sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc 

phòng ngày 27 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu (sau 

đây gọi tắt là Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) nghỉ việc do tổ chức lại Ban Chỉ 

huy quân sự cấp xã theo Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP ngày 26 tháng 01 

năm 2026 của Chính phủ được áp dụng chính sách tinh giản biên chế quy định 

tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ.  

 Trường hợp khi áp dụng chính sách biên chế nêu trên, nếu trợ cấp tinh 

giản biên chế đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm thấp hơn trợ cấp tinh giản 

biên chế của vị trí việc làm trước khi tuyển dụng công chức theo Luật số 

98/2025/QH15 thì được lựa chọn hưởng một chính sách có lợi nhất. 

 Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý lập danh sách 

đối tượng nghỉ việc; dự toán số tiền thực hiện chính sách đối với từng trường 

hợp theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và Điều 1 Nghị quyết này, trình cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý, đảm bảo hoàn thành 

trước ngày 01 tháng 9 năm 2026. 

 Điều 3. Hiệu lực thi hành 

 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  
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 Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

 
 

 
 
 

TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Phạm Thị Thanh Trà 

 



 CÔNG BÁO/Số 377/Ngày 09-07-2026 65 
 

 

CHÍNH PHỦ 

_________ 

 

Số: 168/NQ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2026 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong  

các quý còn lại để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026  

phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô 
________________ 

 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2026/QH16 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 05 năm 2026 - 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 244/2025/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2026; 

Căn cứ Nghị định số 191/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2026 của     

Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; 

Căn cứ Kết luận số 18-KL/TW ngày 02 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài 

chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 05 năm 2026 - 2030 

gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số"; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2026 của Chính 

phủ về cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 

18-KL/TW ngày 02 tháng 4 năm 2026 của Trung ương về Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 

05 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 842/BTC-NSNN 

ngày 24 tháng 6 năm 2026; 

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là xung đột tại Trung 

Đông đã tác động không nhỏ đến kinh tế nước ta trong nửa đầu năm 2026, nền 

kinh tế nước ta tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu, chỉ 

số về tăng trưởng đạt kết quả cao nhất trong nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ, được 

các tổ chức quốc tế đánh giá cao; tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy gắn với 

giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. 

Tuy nhiên, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở 

lên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. 

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số trong 

năm 2026, bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất, Chính phủ 

yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau 

đây gọi tắt là các bộ, cơ quan, địa phương) căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả Kết luận số 18-KL/TW 

của Trung ương, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, các 

Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 25/2026/QH16 của Quốc 

hội, Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ, các 

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng, chỉ đạo của Chính phủ, 

của Thủ tướng Chính phủ; đổi mới tư duy, cách làm, nỗ lực, quyết tâm cao nhất 

để đạt được mục tiêu tăng trưởng tại Phụ lục I, Phụ lục II Nghị quyết này, kế 

hoạch tăng trưởng của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước. Trong đó cần tập 

trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới 

như sau: 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU ĐIỀU HÀNH 

1. Thực hiện mục tiêu tăng trưởng là trách nhiệm của từng bộ, địa phương, 

doanh nghiệp nhà nước, cần đổi mới tư duy, cách làm, nâng cao năng lực tổ 

chức thực thi; các địa phương đã hoàn thành mục tiêu 06 tháng đầu năm thì tiếp 

tục phấn đấu đạt mức cao hơn, các địa phương chưa hoàn thành mục tiêu thì 

phải quyết tâm hoàn thành, nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa 

phương động lực.  

2. Kiên định mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn 

với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối 

lớn; chủ động, linh hoạt, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các yếu tố bên ngoài, 

khai thác hiệu quả các cơ hội mới. 

3. Chủ động khai thác tối đa các động lực, nguồn lực sẵn có, còn dư địa 

kết hợp với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực tự chủ dựa trên khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; mọi cơ chế, chính sách phải lấy 

người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. 
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II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Về điều hành chính sách tài khoá 

a) Bộ Tài chính tiếp tục điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý theo 

hướng có trọng tâm, trọng điểm:  

- Sớm trình Chính phủ chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia 

tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo 

chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2026 

của Chính phủ. 

- Khẩn trương tham mưu, trong tháng 06 năm 2026 trình Chính phủ điều 

chỉnh linh hoạt một số quy định về thuế xăng dầu, nhiên liệu bay phù hợp với 

diễn biến giá thế giới.  

- Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân bổ nguồn tăng thu ngân 

sách trung ương năm 2025 trong tháng 7 năm 2026; phân bổ số vốn kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. 

Bảo đảm nguồn thực hiện tăng lương cơ sở từ 01 năm 7 năm 2026. 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, 

bảo hiểm, thu hút FDI, phát triển doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ; trình sửa đổi Luật Chứng khoán tại Kỳ họp Quốc hội 

tháng 10 năm 2026 và các quy định có liên quan để nâng cao năng lực thị 

trường. Thiết kế sản phẩm tài chính mới, thu hút dòng vốn của các nhà đầu tư 

quốc tế vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. 

- Trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động để thực hiện Nghị 

quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trước 

ngày 30 tháng 6 năm 2026. 

b) Các bộ, cơ quan, địa phương:  

- Tập trung nguồn lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, bảo 

đảm giải ngân 100% kế hoạch được giao, giải ngân vốn ngân sách trung ương 

các bộ, cơ quan, địa phương được giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương 

năm 2026 và nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2025; xây dựng kịch 

bản giải ngân chi tiết theo từng tuần, từng tháng, từng quý, làm cơ sở cảnh báo 

sớm và chỉ đạo, điều hành kịp thời; tiếp tục thực hiện nghiêm việc gắn trách 

nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân. 

- Thực hiện các chính sách chi theo dự toán đã được phê duyệt và triệt để 

tiết kiệm chi thường xuyên. 

- Hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để sớm thực hiện, giải ngân dự án. 
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- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; triệt để tiết kiệm chi 

thường xuyên, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản dự 

toán chi thường xuyên đã giao cho các bộ, cơ quan trung ương trong dự toán 

đầu năm nhưng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026 chưa phân bổ, giao dự toán 

(trừ kinh phí quốc phòng, an ninh, sự nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số, xây dựng pháp luật) cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo 

quy định, trường hợp cần thiết, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

c) Bộ Khoa học và Công nghệ:  

- Khẩn trương rà soát đánh giá đề xuất nhu cầu vốn khoa học công nghệ 

còn lại của năm 2025, 2026 để phân bổ, sử dụng cho các lĩnh vực trọng điểm 

theo đúng kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương và Chính phủ, không dài trải, 

manh mún, gửi Bộ Tài chính trong tháng 7 năm 2026. 

- Khẩn trương rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 

2030, nguyên tắc tập trung công nghệ chiến lược, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế số, 

không cào bằng, gửi Bộ Tài chính trong tháng 7 năm 2026. 

2. Về điều hành chính sách tiền tệ 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, 

linh hoạt, kịp thời, hiệu quả: 

a) Triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản cho nền 

kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ 

mục tiêu tăng trưởng 2 con số. 

b) Theo dõi sát, đánh giá tình hình, cập nhật, phân tích cán cân thanh toán 

quốc tế hằng tháng, tình hình xuất nhập khẩu, dòng vốn đầu tư, thị trường tài 

chính, tiền tệ quốc tế và các yếu tố tác động đến tỷ giá, thị trường ngoại hối; 

phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan liên quan để theo 

dõi tình hình dòng ngoại tệ vào, ra nền kinh tế, nhất là của các doanh nghiệp có 

kim ngạch xuất, nhập khẩu lớn nhằm có giải pháp phù hợp; tăng cường các biện 

pháp quản lý, giám sát thị trường ngoại hối, ổn định thị trường ngoại hối. 

c) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, triển khai các 

giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường. 

d) Kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; có cơ chế, giải 

pháp để đảm bảo nguồn vốn tín dụng cho các dự án lớn, trọng điểm, dự án được 

Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư; đẩy mạnh xử lý nợ xấu và tiếp tục triển 

khai cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém, được kiểm soát đặc biệt.  
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đ) Nâng cao chất lượng tín dụng, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh 

vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế và 

các dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu điều chỉnh 

hạn mức tín dụng phù hợp và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng hạn mức 

tăng trưởng để nâng lãi suất cho vay. 

3. Về phối hợp chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ 

a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong năm 2026 tiếp tục nghiên cứu 

nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương 

mại vào nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại để bổ sung thanh 

khoản cho hệ thống ngân hàng. 

b) Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp: 

- Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được Chính phủ giao tại 

Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ liên quan 

đến phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu chính phủ. 

- Phối hợp chặt chẽ về điều hành tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại hệ 

thống ngân hàng thương mại để hỗ trợ nguồn vốn ngắn hạn cho nền kinh tế. 

Ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi được ưu tiên sử dụng cho ngân sách trung 

ương và ngân sách cấp tỉnh tạm ứng, vay; trường hợp chưa sử dụng, thì ngân 

quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi được sử dụng để mua bán lại trái phiếu chính 

phủ và gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại; giao Bộ Tài chính chủ động 

quyết định hạn mức cụ thể sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để gửi 

có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại (có thể vượt quá 50% khả năng ngân quỹ 

nhà nước tạm thời nhàn rỗi) nhằm tăng cường phối hợp giữa chính sách tài khoá 

và chính sách tiền tệ. 

4. Về sản xuất, xuất nhập khẩu 

a) Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất 

là về kiểm dịch, môi trường, xuất nhập khẩu…, giảm tối đa chi phí logistics của 

nền kinh tế; thường xuyên tổ chức đối thoại, trao đổi trực tiếp với các doanh 

nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng để chủ động giải quyết các nội dung 

khuyến nghị của các doanh nghiệp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 

trong phạm vi lĩnh vực phụ trách theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW 

của Bộ Chính trị và đóng góp vào tăng trưởng 2 con số. 

b) Về sản xuất công nghiệp - xây dựng 

- Bộ Công Thương, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, 

các địa phương:  
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+ Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đưa vào khai thác các dự án trọng 

điểm ngành khai khoáng, khai thác đất hiếm gắn với chế biến sâu, bảo đảm hài 

hòa với bảo vệ môi trường; tăng khai thác dầu khí đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 

ngành khai khoáng và nhiên liệu phục vụ phát điện. 

+ Phát triển một số phân ngành cơ khí trọng điểm, hình thành năng lực sản 

xuất - chế tạo đối với đường sắt đô thị, tập trung vào các nhóm sản phẩm về 

đầu máy, toa xe, hệ thống cung cấp điện sức kéo, thiết bị, vật tư và hệ thống 

thông tin, tín hiệu… 

+ Nghiên cứu phát triển các ngành cơ khí phục vụ kinh tế biển, nhất là 

đóng tàu, chế tạo thiết bị điện gió ngoài khơi, kết cấu - thiết bị dầu khí… 

+ Bộ Công Thương phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng 

rà soát, xác định các ngành, lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, linh kiện có khả năng 

nội địa hóa theo lộ trình và có giải pháp, chính sách cụ thể theo hướng lấy doanh 

nghiệp làm trung tâm, gắn với kết quả đầu ra cụ thể để thực hiện nhằm phát 

triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, từng bước khắc phục tình 

trạng nhập siêu. 

- Bộ Xây dựng:  

+ Khẩn trương rà soát, có ý kiến về các nội dung thuộc chức năng quản lý 

nhà nước của bộ đối với các tuyến đường cao tốc khu vực miền núi phía Bắc 

dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm hiệu quả đầu tư theo đúng 

chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, gửi Bộ Tài chính trong tháng 7 năm 2026. 

+ Phối hợp, đôn đốc các chủ đầu tư, địa phương đẩy nhanh tiến độ đối với 

các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm; tập trung vào khối lượng hoàn thành, 

giá trị xây lắp và tháo gỡ các điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ thi công. 

+ Chủ động đôn đốc, phối hợp với địa phương theo dõi sát diễn biến thị 

trường vật liệu xây dựng, dự báo biến động giá cả để kịp thời xử lý theo thẩm 

quyền; phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thiết lập cơ chế điều phối liên 

vùng trong quản lý nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự 

án quan trọng, trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải. 

+ Rà soát, tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền đối với các dự án nhà 

ở xã hội; phối hợp với địa phương thúc đẩy các dự án đã đủ điều kiện pháp lý, 

có khả năng khởi công, thi công hoặc hoàn thành ngay trong năm 2026. 

+ Bảo đảm năng lực vận tải để phục vụ tăng trưởng trong 06 tháng cuối 

năm; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các điểm nghẽn về tổ chức giao thông, 

khai thác kết cấu hạ tầng, kết nối cảng biển, càng hàng không, ga đường sắt, 

bến thủy nội địa, cửa ngõ đô thị và các hành lang vận tải hàng hóa lớn. 

- Các bộ, cơ quan, địa phương: 
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+ Khẩn trương rà soát, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh 

tiến độ đối với các dự án chậm triển khai thuộc các thành phần kinh tế, các dự 

án quan trọng, trọng điểm quốc gia (như các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và 

Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, một số tuyến 

trên đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; bảo đảm tiến độ xây dựng Cảng hàng 

không quốc tế Gia Bình, mở rộng Cảng hàng không Phú Quốc, Chu Lai, Cà 

Mau...), các Chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, 

kéo dài. 

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá; rà soát, 

đánh giá kỹ chi phí cấu thành giá nguyên vật liệu xây dựng (đất, cát, đá…), xác 

định chính xác nguyên nhân biến động giá, nguồn cung trong thời gian qua để 

có giải pháp giải quyết dứt điểm, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý 

nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, cục bộ, lợi dụng biến động giá xăng dầu để 

tăng giá bất hợp lý. Khẩn trương tháo gỡ khó khăn liên quan đến cấp phép mỏ 

đá, cát, đất, đưa vào khai thác các mỏ vật liệu mới. Căn cứ nhu cầu nguyên vật 

liệu cho đầu tư công, cần thiết có giải pháp thu hồi các giấy phép đã cấp không 

thực hiện đúng quy định để phục vụ cho việc triển khai các dự án, công trình 

quan trọng. 

+ Phát triển bền vững, an toàn, lành mạnh thị trường bất động sản. Các địa 

phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, 

Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình... chủ động rà soát, điều chỉnh, 

đề xuất để xác định cụ thể vị trí, quy mô phát triển nhà ở cho thuê gắn với các 

khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn với trọng tâm xác định nhu cầu nhà 

ở cho thuê theo phân khúc làm cơ sở quy hoạch và phân bố nguồn lực. 

c) Về dịch vụ, thúc đẩy tiêu dùng và phát triển du lịch 

- Bộ Công Thương, các địa phương:  

+ Tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 

05 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong 

nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam”; hoàn thành trong tháng 7 năm 2026 việc xây dựng 

chương trình “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” gắn với yêu cầu nâng 

cấp các ngành sản xuất. 

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xúc tiến 

thương mại, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, bảo đảm có 

trọng tâm, trọng điểm, gắn với xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ; xây 

dựng và triển khai các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ một số ngành hàng công 

nghiệp nhẹ (dệt may, da giày…) tại thị trường trong nước gắn với phát triển 

thương hiệu Việt. 
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+ Tổ chức thường xuyên các hội chợ công nghiệp, thương mại và hàng 

tiêu dùng quốc gia nhằm thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, nâng cao giá 

trị thương hiệu quốc gia. 

+ Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi 

đầu cơ găm hàng, buôn lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, vi phạm sở 

hữu trí tuệ, quy định vệ sinh an toàn thực phẩm… 

+ Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tháng 07 năm 2026 

sửa đổi Thông tư số 60/2025/TT-BCT về thực hiện bán giá điện đối với các cơ 

sở lưu trú du lịch, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu điều hành điện quốc gia và 

hỗ trợ phát triển du lịch. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương:  

+ Tập trung xúc tiến quảng bá du lịch theo thị trường mục tiêu, cơ cấu lại 

thị trường khách quốc tế, khai thác hiệu quả các thị trường gần, có khả năng 

phục hồi nhanh và quy mô lớn như khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ 

và châu Á - Thái Bình Dương. 

+ Triển khai các chương trình xúc tiến du lịch trực tiếp và trực tuyến tại 

các thị trường trọng điểm và tiềm năng. 

+ Tiếp tục cơ cấu lại các sản phẩm du lịch, kết hợp đa dạng các loại hình 

du lịch gắn với thương mại, dịch vụ và tiêu dùng tại các điểm đến, tăng mức 

chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú. 

+ Triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa trên phạm vi toàn quốc, 

tăng cường liên kết giữa hàng không, đường sắt, vận tải, lưu trú, lữ hành và các 

khu, điểm du lịch để xây dựng các gói sản phẩm hấp dẫn, giá cạnh tranh, khai 

thác mùa du lịch hè và cuối năm; phát triển sản phẩm du lịch ngắn ngày, du lịch 

học đường, du lịch gia đình… 

d) Về sản xuất nông, lâm, thủy sản 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương:  

- Xây dựng, cập nhật kịch bản hạn hán, ứng phó với El Nino theo từng 

vùng, từng lưu vực sông, ban hành kế hoạch phòng, chống hạn hán định kỳ, 

gắn với kế hoạch sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt, bảo đảm đủ nước 

cho sản xuất và sinh hoạt. 

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hàng nông sản, đáp 

ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của 

thị trường nhập khẩu; yêu cầu về tháo gỡ thẻ vàng IUU. 
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- Đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, giảm thời gian, 

chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong xuất khẩu 

nông, lâm, thủy sản, nhất là đối với sầu riêng và một số ngành hàng chủ lực. 

đ) Về xuất nhập khẩu 

Bộ Công Thương:  

- Tiếp tục triển khai các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc Hoa Kỳ 

điều tra theo mục 301 và việc đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng công 

bằng và cân bằng với Hoa Kỳ; chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng thông tin, số liệu, 

phối hợp với các đối tác để làm rõ về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam. 

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại theo từng ngành hàng, thị trường và địa 

bàn trọng điểm; hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các ưu đãi về thuế quan, quy tắc 

xuất xứ và mở rộng thị trường xuất khẩu, khai thác hiệu quả các FTA đã ký kết, 

nhất là các FTA thế hệ mới; xây dựng chiến lược xuất khẩu chủ động vào thị 

trường Trung Quốc, Ấn Độ. 

- Phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng, doanh nghiệp xây dựng 

cơ chế, công cụ cung cấp thống nhất, đầy đủ, cập nhật về thông tin thị trường 

xuất nhập khẩu, cảnh báo sớm các rào cản kỹ thuật, các biện pháp phòng vệ 

thương mại cho người dân, doanh nghiệp. 

- Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan theo dõi sát 

diễn biến thương mại quốc tế, tình hình xuất nhập khẩu để có giải pháp kịp thời 

thúc đẩy xuất khẩu và xử lý hiện tượng nhập siêu, bảo đảm cán cân thương mại 

bền vững, không làm ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số. 

5. Về điều hành lạm phát và bảo đảm an ninh năng lượng 

a) Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan, 

địa phương phối hợp làm tốt công tác quản lý giá cả, thị trường, điều tiết cung 

- cầu; nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng mức độ, phạm vi, thời điểm điều chỉnh 

giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý để kiểm soát lạm phát; xử lý 

nghiêm các hành vi đầu cơ, trục lợi, tăng giá bất thường, bảo đảm kiểm soát 

theo kịch bản.  

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ góp phần 

giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh 

tế bền vững. 

c) Bộ Công Thương:  
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- Bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước, điều hành giá xăng dầu và 

thực hiện hiệu quả việc chi tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn 

xăng dầu. 

- Phối hợp với các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp triển khai hiệu quả 

Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; kịp thời nắm bắt tiến độ các dự án nguồn điện, 

lưới điện lớn để tập trung tháo gỡ, đưa vào vận hành theo đúng tiến độ; tập 

trung triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, phấn đấu đạt tối thiểu 3% tổng 

điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026. 

- Thường xuyên rà soát, dự báo, cập nhật các kịch bản và kế hoạch vận 

hành hệ thống điện quốc gia, ứng phó với các tình huống cực đoan, bất lợi, 

thậm chí có thể xảy ra đồng thời (nắng nóng kéo dài, các tổ máy phát điện lớn, 

hệ thống truyền tải điện gặp sự cố…), chủ động phương án nhập khẩu điện, 

không để thiếu điện cho sản xuất trong mọi tình huống. 

d) Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương vận hành linh hoạt các 

hồ chứa thủy điện nhằm bảo đảm công suất khả dụng các tổ máy thủy điện lớn, 

đồng thời đáp ứng dung tích phòng lũ, bảo đảm cung cấp nước hạ du, ứng phó 

nhanh khi xuất hiện các hình thái thời tiết (bão, lũ, khô hạn). 

6. Về đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

a) Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia theo Thông báo số 

246/TB-VPCP ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ. 

b) Các bộ, cơ quan chủ quản hoàn thành kết nối, đồng bộ các cơ sở dữ liệu 

về Trung tâm dữ liệu quốc gia theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14 tháng 01 

năm 2026 của Chính phủ; ưu tiên làm sạch, chuẩn hóa, đối soát và đồng bộ dữ 

liệu về đất đai, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, xây dựng, nông nghiệp, kiểm soát 

tài sản, thu nhập và xử lý vi phạm hành chính; đối với 12 cơ sở dữ liệu trọng 

yếu, từng bộ chủ quản có kế hoạch hoàn thành đủ 19/19 tiêu chí, hoàn thành 

trong quý III năm 2026. 

c) Các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh phát triển các ngành công nghệ 

chiến lược, trong đó lựa chọn, tập trung thực hiện các bài toán, sản phẩm trọng 

điểm. 

7. Về các giải pháp khác 

a) Các bộ, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp để thu hút tối 

đa các nguồn lực xã hội cho tăng trưởng:  

- Tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đề 
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cao trách nhiệm của người đứng đầu, tính chủ động, tự chủ của địa phương. 

Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; 

rà soát, đánh giá tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân 

quyền gắn với phân bổ nguồn lực, phân bổ biên chế theo khối lượng công việc, 

rõ trách nhiệm cá nhân. Hoàn thiện hạ tầng số, xây dựng dữ liệu và quản lý, 

điều hành, liên thông; xây dựng, vận hành khung năng lực cán bộ xã, phường; 

hoàn thành Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ (KPI). 

- Tập trung tổng rà soát hệ thống pháp luật; trình Quốc hội 17 dự án Luật, 

pháp lệnh vào Kỳ họp tháng 8 năm 2026 và khoảng 30 dự án Luật, pháp lệnh 

vào Kỳ họp tháng 10 năm 2026; đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành văn bản 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết, không để phát sinh 

“khoảng trống” pháp lý. 

- Hoàn thiện hạ tầng số, xây dựng dữ liệu và quản lý, điều hành, liên thông; 

xây dựng, vận hành khung năng lực cán bộ xã, phường; Bộ KPI đánh giá cán 

bộ, thực hiện trả lương, thu nhập theo kết quả đánh giá cán bộ. 

- Hoàn thành công tác quy hoạch, tạo lập không gian, các vùng động lực 

phát triển mới từ các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm. 

b) Bộ Nội vụ, các địa phương: 

- Theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, dự báo nhu cầu lao động 

theo vùng, ngành; có phương án điều tiết phù hợp, cơ chế điều phối, kết nối, 

đào tạo nhanh và thu hút lao động để bảo đảm nhân lực, nhất là cho các dự án 

đầu tư công và các công trình trọng điểm, tránh tình trạng thiếu hụt nhân lực 

làm chậm tiến độ giải ngân và thi công các dự án và không để xảy ra mất cân 

đối cung - cầu lao động cục bộ. 

- Bộ Nội vụ nghiên cứu điều chỉnh phù hợp các quy định về cấp giấy phép 

lao động (cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và người Việt Nam 

ra nước ngoài) để đáp ứng nhu cầu lao động trong nước, phục vụ tăng trưởng 

2 con số. 

c) Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam theo dõi việc thực hiện cam kết mở rộng đầu tư của doanh nghiệp khi khó 

khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền giải quyết. 

d) Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa 

phương rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia 

thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định tại Điều 56 Luật Quy hoạch, trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 01 tháng 7 năm 2026.  
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các bộ, cơ quan, địa phương  

a) Theo dõi sát, nắm chắc diễn biến tình hình, phối hợp chặt chẽ, thực hiện 

đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực; 

phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; có tư duy đổi 

mới, đột phá, hành động quyết liệt, tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu 

quả, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng của địa phương 

năm 2026. 

b) Trên cơ sở số liệu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng GRDP 

06 tháng (sau khi được công bố), các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, cập nhật 

và xây dựng kịch bản, nhiệm vụ tăng trưởng của ngành, lĩnh vực hằng tháng, 

hằng quý trong các tháng cuối năm 2026 để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành; gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi chung. Chủ động thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp theo thẩm quyền và nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, 

chính sách, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong trường hợp vượt thẩm quyền, gửi 

các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực để phối hợp xử lý theo thẩm quyền; 

các địa phương chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt 

thẩm quyền để thực hiện kịch bản tăng trưởng được Chính phủ giao. 

c) Đối với các địa phương có tốc độ tăng trưởng quý II năm 2026 và 06 tháng 

thấp hơn kịch bản đề ra hoặc thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, khẩn 

trương rà soát, cập nhật kịch bản; đánh giá các nguyên nhân khách quan và chủ 

quan, nhận diện đầy đủ các điểm nghẽn, tồn tại, hạn chế; xác định rõ động lực 

và dư địa tăng trưởng mới để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, khả 

thi, dồn lực cho các quý còn lại để đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 

cả năm. Các địa phương đầu tàu kinh tế phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt, lan 

tỏa, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đóng góp nhiều hơn vào thu ngân 

sách nhà nước, tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. 

d) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hằng quý, cập nhật kịch bản tăng 

trưởng (nếu có) theo từng chỉ tiêu và kiến nghị, đề xuất giải pháp để đạt được 

mục tiêu tăng trưởng, gửi Bộ Tài chính trước ngày 25 của tháng cuối cùng trong quý. 

2. Các Phó Thủ tướng Chính phủ theo phân công tại Quyết định số 

923/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ chủ động 

làm việc, chỉ đạo các địa phương triển khai kịch bản tăng trưởng theo Nghị 

quyết này. 

3. Các bộ, cơ quan chủ trì, theo dõi chỉ tiêu theo phân công tại Nghị quyết 

này đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu tại các địa phương, kịp thời kiến nghị 

(nếu có) địa phương triển khai các giải pháp để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đề ra. 

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổng 

hợp, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị, đề xuất (nếu có), báo 

cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng cuối cùng trong quý. 
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5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo 

và Dân vận Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí, bộ, ngành trung ương 

và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết này. 

 

 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Văn Thắng 
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Phụ lục I 

KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG GDP THEO NGÀNH KINH TẾ NĂM 2026 

(Kèm theo Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ) 
_______________ 

 

TT Ngành 

Kịch 

bản 

NQ01 

Dự báo cả 

năm theo 

báo cáo 

của bộ, địa 

phương 

Kịch bản 

điều chỉnh 

theo yêu cầu 

tăng trưởng 

2 con số 

Thay đổi 

KB điều 

chỉnh so 

với NQ 

01 

Kịch 

bản 6 

tháng 

cuối 

năm 

Bộ, cơ quan 

chủ trì, theo 

dõi 

Đơn vị thực hiện 

 Tăng trưởng GDP 10% 8,7% 10% 10% 11,9%   

1 
Nông, lâm, thủy 

sản 
3,7% 4,1% 4,0% 0,3% 4,3% 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các bộ, địa phương, tập đoàn, 

tổng công ty, doanh nghiệp 

nhà nước theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao 

2 
Công nghiệp, xây 

dựng 
12,0% 11,3% 12,3% 0,3% 14,3%   

a Công nghiệp 11,4% 11,1% 11,8% 0,4% 13,7% 
Bộ Công 

Thương 

Các bộ, địa phương, tập đoàn, 

tổng công ty, doanh nghiệp 

nhà nước theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao 

- Khai khoáng 1,1% 3,7% 5,4% 4,3% 9,1% 
Bộ Công 

Thương 

Các địa phương, tập đoàn, 

tổng công ty, doanh nghiệp 

nhà nước theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao 

- 
Công nghiệp chế 

biến, chế tạo 
12,2% 11,8% 12,2% 0% 13,5% 

Bộ Công 

Thương 

Các bộ, địa phương, tập đoàn, 

tổng công ty, doanh nghiệp 

nhà nước theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao 
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TT Ngành 

Kịch 

bản 

NQ01 

Dự báo cả 

năm theo 

báo cáo 

của bộ, địa 

phương 

Kịch bản 

điều chỉnh 

theo yêu cầu 

tăng trưởng 

2 con số 

Thay đổi 

KB điều 

chỉnh so 

với NQ 

01 

Kịch 

bản 6 

tháng 

cuối 

năm 

Bộ, cơ quan 

chủ trì, theo 

dõi 

Đơn vị thực hiện 

- Sản xuất điện 12,2% 9,8% 12,2% 0% 16,9% 
Bộ Công 

Thương 

Các địa phương, tập đoàn, 

tổng công ty, doanh nghiệp 

nhà nước theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao 

- 

Cung cấp nước; xử 

lý nước thải, rác 

thải 

9,2% 10,2% 10,2% 01% 11,1% 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các bộ, địa phương, tập đoàn, 

tổng công ty, doanh nghiệp 

nhà nước theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao 

b Xây dựng 14,5% 12,4% 14,5% 0% 17,6% Bộ Xây dựng 

Các bộ, địa phương, tập đoàn, 

tổng công ty, doanh nghiệp 

nhà nước theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao 

3 Dịch vụ 10,0% 7,9% 10,1% 0,1% 12,0%   

- Bán buôn, bán lẻ 11,2% 8,7% 11,2% 0% 13,5% 
Bộ Công 

Thương 

Các bộ, địa phương, tập đoàn, 

tổng công ty, doanh nghiệp 

nhà nước theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao 

- Vận tải, kho bãi 12,1% 9,3% 12,1% 0% 15,3% 

Bộ Công 

Thương, Bộ 

Xây dựng 

Các bộ, địa phương, tập đoàn, 

tổng công ty, doanh nghiệp 

nhà nước theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao 
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TT Ngành 

Kịch 

bản 

NQ01 

Dự báo cả 

năm theo 

báo cáo 

của bộ, địa 

phương 

Kịch bản 

điều chỉnh 

theo yêu cầu 

tăng trưởng 

2 con số 

Thay đổi 

KB điều 

chỉnh so 

với NQ 

01 

Kịch 

bản 6 

tháng 

cuối 

năm 

Bộ, cơ quan 

chủ trì, theo 

dõi 

Đơn vị thực hiện 

- Lưu trú, ăn uống 12,6% 6,5% 12,6% 0% 17,3% 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch, Bộ 

Công Thương 

Các bộ, địa phương, tập đoàn, 

tổng công ty, doanh nghiệp 

nhà nước theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao 

- 
Thông tin và truyền 

thông 
7,6% 7,5% 7,6% 0% 7,7% 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch, Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

Các bộ, địa phương, tập đoàn, 

tổng công ty, doanh nghiệp 

nhà nước theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao 

- 
Tài chính, ngân 

hàng, bảo hiểm 
11,4% 8,1% 11,4% 0% 14,0% 

Bộ Tài chính, 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Các bộ, địa phương, tập đoàn, 

tổng công ty, doanh nghiệp 

nhà nước theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao 

- 
Hoạt động kinh 

doanh bất động sản 
8,2% 5,7% 8,2% 0% 11,8% Bộ Xây dựng 

Các bộ, địa phương, tập đoàn, 

tổng công ty, doanh nghiệp 

nhà nước theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao 

- 

Hoạt động chuyên 

môn, khoa học 

công nghệ 

8,1% 9,2% 10,9% 2,8% 13,1% 
Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

Các bộ, địa phương, tập đoàn, 

tổng công ty, doanh nghiệp 

nhà nước theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao 

- 

Hoạt động hành 

chính và dịch vụ hỗ 

trợ 

12,4% 9,5% 12,4% 0% 16,8% 

Các Bộ, cơ 

quan, địa 

phương 

Các bộ, cơ quan, địa phương 
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TT Ngành 

Kịch 

bản 

NQ01 

Dự báo cả 

năm theo 

báo cáo 

của bộ, địa 

phương 

Kịch bản 

điều chỉnh 

theo yêu cầu 

tăng trưởng 

2 con số 

Thay đổi 

KB điều 

chỉnh so 

với NQ 

01 

Kịch 

bản 6 

tháng 

cuối 

năm 

Bộ, cơ quan 

chủ trì, theo 

dõi 

Đơn vị thực hiện 

- 

Hoạt động của 

Đảng, tổ chức 

chính trị - xã hội, 

quản lý nhà nước 

5,7% 6,1% 6,1% 0,4% 6,5% 

Các Bộ, cơ 

quan, địa 

phương 

Các bộ, cơ quan, địa phương 

- Giáo dục và đào tạo 7,6% 6,7% 7,6% 0% 7,6% 
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Các bộ, địa phương, tập đoàn, 

tổng công ty, doanh nghiệp 

nhà nước theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao 

- 
Y tế và trợ giúp xã 

hội 
6,9% 7,1% 7,1% 0,2% 7,3% Bộ Y tế 

Các bộ, địa phương, tập đoàn, 

tổng công ty, doanh nghiệp 

nhà nước theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao 

- 
Nghệ thuật, vui 

chơi và giải trí 
11,9% 10,9% 11,9% 0% 13,5% 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Các bộ, địa phương, tập đoàn, 

tổng công ty, doanh nghiệp 

nhà nước theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao 



 CÔNG BÁO/Số 377/Ngày 09-07-2026 82 
 

 
Phụ lục II 

TỔNG HỢP KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG GRDP  

CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ) 
____________ 

 

 

TT Tỉnh/Thành phố 

Tỷ trọng 

tổng GRDP 

cả nước 2025 

(%) 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm (%) 

Tăng trưởng năm 

2026 phải đạt (để đạt 

mục tiêu tăng trưởng 

cả nước phấn đấu từ 

10% trở lên) 

1 TP. Hồ Chí Minh 23,3 8,47 10,2 

2 Hà Nội 12,4 7,87 11 

3 Hải Phòng 5,7 12,42 13 

4 Đồng Nai 5,3 9,24 10 

5 Bắc Ninh 4,1 10,27 12,5 

6 Phú Thọ 3,2 10,87 11 

7 Quảng Ninh 2,9 10,22 13 

8 Lâm Đồng 2,8 7,63 10 

9 Tây Ninh 2,7 9,62 10,04 

10 Ninh Bình 2,7 12,04 11 

11 Thanh Hóa 2,6 8,65 11 

12 Hưng Yên 2,5 10,15 11,5 

13 Đà Nẵng 2,5 8,88 11,22 

14 Cần Thơ 2,4 7,07 10,07 

15 An Giang 2,3 8,31 10,71 

16 Đồng Tháp 2,2 6,94 8,21 

17 Vĩnh Long 2,2 5,52 10 

18 Gia Lai 2,1 7,94 9,01 

19 Nghệ An 1,9 8,67 11,05 

20 Đắk Lắk 1,8 7,7 10,02 

21 Khánh Hòa 1,6 8,07 10,2 

22 Thái Nguyên 1,5 9,38 11 

23 Quảng Ngãi 1,5 8,01 9,0 

24 Cà Mau 1,3 6,21 10 

25 Lào Cai 1,1 8,48 10,1 

26 Quảng Trị 1,0 8,17 10,6 

27 Hà Tĩnh 0,9 12,02 10,43 
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TT Tỉnh/Thành phố 

Tỷ trọng 

tổng GRDP 

cả nước 2025 

(%) 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm (%) 

Tăng trưởng năm 

2026 phải đạt (để đạt 

mục tiêu tăng trưởng 

cả nước phấn đấu từ 

10% trở lên) 

28 Sơn La 0,7 4,18 8 

29 Tuyên Quang 0,7 7,23 10,17 

30 Huế 0,7 9,22 10,02 

31 Lạng Sơn 0,5 6,54 10,61 

32 Lai Châu 0,3 6,69 10 

33 Điện Biên 0,3 7,93 11,02 

34 Cao Bằng 0,2 7,97 10 
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Phụ lục III 

 CHI TIẾT KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG GRDP CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ) 
____________ 

 

TT Tỉnh/ Thành phố 

Tỷ trọng 

tổng 

GRDP cả 

nước 

2025 (%) 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

Tăng trưởng 

năm 2026 

phải đạt (cả 

nước 10%) 

1 TP. Hồ Chí Minh (GRDP) 23,3 8,47 10,2 

1.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  3,16 2,91 

1.2 Công nghiệp - Xây dựng  8,15 10 

  - Công nghiệp  8,05 9,85 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 9,46 9,97 

  - Xây dựng  9,41 11,61 

1.3 Dịch vụ  9,04 10,89 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  7,94 11,29 

  Vận tải kho bãi  14,03 14,96 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  5,47 14,26 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  8,06 9,23 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  8,86 9,73 

2 Hà Nội (GRDP) 12,4 7,87 11 

2.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  3,27 3,6 

2.2 Công nghiệp - Xây dựng  8,34 11,16 

  - Công nghiệp  8,36 9,71 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 7,81 9,61 

  - Xây dựng  8,3 13,46 

2.3 Dịch vụ  8,15 11,55 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  7,69 13,12 

  Vận tải kho bãi  11,65 13,54 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  5,06 13 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  8,28 10,7 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  7,83 10,07 
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TT Tỉnh/ Thành phố 

Tỷ trọng 

tổng 

GRDP cả 

nước 

2025 (%) 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

Tăng trưởng 

năm 2026 

phải đạt (cả 

nước 10%) 

3 Hải Phòng (GRDP) 5,7 12,42 13 

3.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  2,37 2,35 

3.2 Công nghiệp - Xây dựng  15,78 15,4 

  - Công nghiệp  16,18 15,73 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 16,7 17,08 

  - Xây dựng  10,91 11,45 

3.3 Dịch vụ  9,84 11,1 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  11,45 11,74 

  Vận tải kho bãi  11,15 13,86 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  10,5 11,82 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  9,08 9,76 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  7,44 7,94 

4 Đồng Nai  (GRDP) 5,3 9,24 10 

4.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  4,76 4,46 

4.2 Công nghiệp - Xây dựng  11,34 12,12 

  - Công nghiệp  11,29 11,93 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 10,79 10,45 

  - Xây dựng  11,89 13,86 

4.3 Dịch vụ  8,16 9,27 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  8,31 8,74 

  Vận tải kho bãi  13,64 15,37 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  3,46 6,23 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  5,99 8,36 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  8,02 7,5 

5 Bắc Ninh (GRDP) 4,1 10,27 12,5 

5.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  0,04 1,3 

5.2 Công nghiệp - Xây dựng  12,58 15,1 

  - Công nghiệp  12,8 13,7 
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TT Tỉnh/ Thành phố 

Tỷ trọng 

tổng 

GRDP cả 

nước 

2025 (%) 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

Tăng trưởng 

năm 2026 

phải đạt (cả 

nước 10%) 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 12,71 13,6 

  - Xây dựng  8,16 13,45 

5.3 Dịch vụ  7,41 7,8 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  6,5 7,9 

  Vận tải kho bãi  13,5 8,5 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  14,8 9,5 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  7,62 8 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  8,17 8 

6 Phú Thọ (GRDP) 3,2 10,87 11 

6.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  3,5 3,5 

6.2 Công nghiệp - Xây dựng  15,77 15,6 

  - Công nghiệp  16,4 16 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 16,86 17,1 

  - Xây dựng  10,69 12,91 

6.3 Dịch vụ  8,79 9 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  16,04 13,21 

  Vận tải kho bãi  7,6 11,4 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  2,11 13,3 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  7,38 7,1 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  6,05 6,4 

7 Quảng Ninh  (GRDP) 2,9 10,22 13 

7.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  3,9 5,58 

7.2 Công nghiệp - Xây dựng  10,38 14,29 

  - Công nghiệp  10,29 14,46 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 28,72 24,69 

  - Xây dựng  11,41 12,83 

7.3 Dịch vụ  12,96 13,83 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  17,03 17,38 
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TT Tỉnh/ Thành phố 

Tỷ trọng 

tổng 

GRDP cả 

nước 

2025 (%) 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

Tăng trưởng 

năm 2026 

phải đạt (cả 

nước 10%) 

  Vận tải kho bãi  11,89 15,25 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  11,42 8,75 

  Hoạt động t/chính, NH, BH  8,19 8,33 

  Hoạt động chuyên môn, KHCN   8,81 8,43 

8 Lâm Đồng (GRDP) 2,8 107,63 10 

8.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  5,3 5,10 

8.2 Công nghiệp - Xây dựng  8,03 12,85 

  - Công nghiệp  8,12 12,39 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 19,88 14,19 

  - Xây dựng  7,72 13,95 

8.3 Dịch vụ  8,75 13,00 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  9,14 17,7 

  Vận tải kho bãi  15,57 20,23 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  14,82 17,61 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  5,52 6,97 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  9,38 10,31 

9 Tây Ninh (GRDP) 2,7 9,62 10,04 

9.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  3,91 3,54 

9.2 Công nghiệp - Xây dựng  13,14 13,21 

  - Công nghiệp  13,59 13,52 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 14,26 14,06 

  - Xây dựng  7,52 10,01 

9.3 Dịch vụ  7,13 8,31 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  9,53 10,08 

  Vận tải kho bãi  11,19 10,82 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  1,11 4,12 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  6,63 7,28 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  7,63 7,15 
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TT Tỉnh/ Thành phố 

Tỷ trọng 

tổng 

GRDP cả 

nước 

2025 (%) 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

Tăng trưởng 

năm 2026 

phải đạt (cả 

nước 10%) 

10 Ninh Bình (GRDP) 2,7 12,04 11 

10.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  2,66 2,89 

10.2 Công nghiệp - Xây dựng  17,56 14,86 

  - Công nghiệp  19,47 15,67 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 19,65 16,36 

  - Xây dựng  7,39 10,7 

10.3 Dịch vụ  10,27 10,1 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  13,49 10,85 

  Vận tải kho bãi  12,01 15,1 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  14,3 11,26 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  8,26 8,13 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  7,05 5,86 

11 Thanh Hóa (GRDP) 2,6 8,65 11 

11.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  2,79 3,5 

11.2 Công nghiệp - Xây dựng  12,81 14,0 

  - Công nghiệp  14,52 16,4 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 15,2 16,98 

  - Xây dựng  7,41 8,22 

11.3 Dịch vụ  6,64 9 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  7,97 9,81 

  Vận tải kho bãi  8,17 14,65 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  9,77 13,28 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  6,86 7,5 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  7,49 6,8 

12 Hưng Yên (GRDP) 2,5 10,15 11,5 

12.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  2,85 2,51 

12.2 Công nghiệp - Xây dựng  13,39 14,58 

  - Công nghiệp  13,22 13,63 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 14,97 14,38 
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TT Tỉnh/ Thành phố 

Tỷ trọng 

tổng 

GRDP cả 

nước 

2025 (%) 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

Tăng trưởng 

năm 2026 

phải đạt (cả 

nước 10%) 

  - Xây dựng  14,36 18,22 

12.3 Dịch vụ  8,6 9,8 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  10,9 14,46 

  Vận tải kho bãi  9,67 9,11 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  7,3 9,27 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  7,41 8,74 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  7,78 6,82 

13 Đà Nẵng (GRDP) 2,5 8,88 11,22 

13.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  3,26 3,0 

13.2 Công nghiệp - Xây dựng  10,34 13,0 

  - Công nghiệp  9,03 11,41 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 10,87 11,24 

  - Xây dựng  15,8 18,91 

13.3 Dịch vụ  8,87 12-12,5 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  8,07 10,6 

  Vận tải kho bãi  12,08 14,21 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  15,33 16,79 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  9 7,8 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  8,26 6,6 

14 Cần Thơ (GRDP) 2,4 7,07 10,07 

14.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  4,5 4,33 

14.2 Công nghiệp - Xây dựng  7,9 11,98 

  - Công nghiệp  7,96 11,38 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 8,57 12,28 

  - Xây dựng  7,65 14,69 

14.3 Dịch vụ  7,61 12,01 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  7,6 11,53 

  Vận tải kho bãi  11,55 16,5 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  9,03 14,23 
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TT Tỉnh/ Thành phố 

Tỷ trọng 

tổng 

GRDP cả 

nước 

2025 (%) 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

Tăng trưởng 

năm 2026 

phải đạt (cả 

nước 10%) 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  5,89 11,23 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  6,96 10,71 

15 An Giang (GRDP) 2,3 8,31 10,71 

15.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  3,22 3,76 

15.2 Công nghiệp - Xây dựng  16,95 21,55 

  - Công nghiệp  10,85 11,73 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 10,49 12,0 

  - Xây dựng  29,47 42,15 

15.3 Dịch vụ  8,63 11,25 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  11,92 16,2 

  Vận tải kho bãi  4,7 15,1 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  12,31 14,5 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  4,36 8,15 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  6,62 9,63 

16 Đồng Tháp (GRDP) 2,2 6,94 8,21 

16.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  4,15 5,03 

16.2 Công nghiệp - Xây dựng  9,86 12,27 

  - Công nghiệp  10,08 12,22 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 10,47 12,5 

  - Xây dựng  8,55 12,58 

16.3 Dịch vụ  7,38 8,38 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  7,93 9,43 

  Vận tải kho bãi  8,25 11,53 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  9,64 11,23 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  3,94 8,25 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  8,5 7,26 

17 Vĩnh Long (GRDP) 2,2 5,52 10 

17.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  3,38 3,01 
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TT Tỉnh/ Thành phố 

Tỷ trọng 

tổng 

GRDP cả 

nước 

2025 (%) 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

Tăng trưởng 

năm 2026 

phải đạt (cả 

nước 10%) 

17.2 Công nghiệp - Xây dựng  4,09 17,1 

  - Công nghiệp  4,07 17,4 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 7,53 15,77 

  - Xây dựng  4,2 15,65 

17.3 Dịch vụ  7,66 11,19 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  8,84 10,29 

  Vận tải kho bãi  1,02 10,37 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  9,58 15,15 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  6,54 8,63 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  6,93 9,63 

18 Gia Lai (GRDP) 2,1 7,94 9,01 

18.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  3,84 3,7-3,8 

18.2 Công nghiệp - Xây dựng  11,48 11,6-12,8 

  - Công nghiệp  11,45 12,21 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 11,43 10-11 

  - Xây dựng  11,58 12,7-13,5 

18.3 Dịch vụ  7,88 9,9-10,4 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  8,48 7,68 

  Vận tải kho bãi  13,72 8,53 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  5,82 10,2 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  7,1 8,6 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  7,37 7,97 

19 Nghệ An (GRDP) 1,9 8,67 11,05 

19.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  4,79 5,23 

19.2 Công nghiệp - Xây dựng  12,22 16,42 

  - Công nghiệp  13,77 16,5-17,93 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 14,67 16,47-17,49 

  - Xây dựng  10,04 14,1 
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TT Tỉnh/ Thành phố 

Tỷ trọng 

tổng 

GRDP cả 

nước 

2025 (%) 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

Tăng trưởng 

năm 2026 

phải đạt (cả 

nước 10%) 

19.3 Dịch vụ  8,58 9,33-10,29 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  11,42 12,15 

  Vận tải kho bãi  9,68 12,79 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  8,42 13,63-14,39 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  6,87 9,88-10,74 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  8,44 8,51 

20 Đắk Lắk (GRDP) 1,8 7,7 10,02 

20.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  5,99 5,86 

20.2 Công nghiệp - Xây dựng  11,81 18,48 

  - Công nghiệp  11,57 15,11 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 12,16 14,27 

  - Xây dựng  12,45 26,16 

20.3 Dịch vụ  6,97 9,6 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  6,83 10,5 

  Vận tải kho bãi  8,29 10,22 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  10,46 10,23 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  6,85 10,41 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  7,32 8,61 

21 Khánh Hòa (GRDP) 1,6 8,07 10,2 

21.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  0,28 2,3 

21.2 Công nghiệp - Xây dựng  11,62 14,21 

  - Công nghiệp  9,23 10 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 10,67 11,01 

  - Xây dựng  18,85 24,39 

21.3 Dịch vụ  8,34 9,36 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  6,76 7,66 

  Vận tải kho bãi  11,33 11,2 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  9,62 8,81 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  7,17 9,29 



 CÔNG BÁO/Số 377/Ngày 09-07-2026 93 
 

 

TT Tỉnh/ Thành phố 

Tỷ trọng 

tổng 

GRDP cả 

nước 

2025 (%) 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

Tăng trưởng 

năm 2026 

phải đạt (cả 

nước 10%) 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  7,37 8,2 

22 Thái Nguyên (GRDP) 1,5 9,38 11 

22.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  4,11 4 

22.2 Công nghiệp - Xây dựng  13,26 13,83 

  - Công nghiệp  14,27 14,22 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 15,41 15,25 

  - Xây dựng  5,77 11 

22.3 Dịch vụ  7,11 10,5 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  8,3 14,42 

  Vận tải kho bãi  8,93 12,5 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  4,81 4,54 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  7,06 9,13 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  7,78 11,2 

23 Quảng Ngãi (GRDP) 1,5 8,01 9 

23.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  3,44 3,8 

23.2 Công nghiệp - Xây dựng  10,28 12,56 

  - Công nghiệp  12,81 14,0 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 14,38 15,63 

  - Xây dựng  -3,07 4,0 

23.3 Dịch vụ  8,5 8,0 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  8,12 9,86 

  Vận tải kho bãi  33,45 12,86 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  7,91 8,7 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  5,02 6,0 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  8,29 7,5 

24 Cà Mau (GRDP) 1,3 6,21 10 

24.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  5,38 5,5 

24.2 Công nghiệp - Xây dựng  4,71 16 
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TT Tỉnh/ Thành phố 

Tỷ trọng 

tổng 

GRDP cả 

nước 

2025 (%) 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

Tăng trưởng 

năm 2026 

phải đạt (cả 

nước 10%) 

  - Công nghiệp  1,99 13,6 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 7,33 13,95 

  - Xây dựng  11,16 20,8 

24.3 Dịch vụ  7,87 11,8 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  7,23 12,2 

  Vận tải kho bãi  21,74 18,2 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  8,67 18,1 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  4,89 9 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  9,03 12,8 

25 Lào Cai (GRDP) 1,1 8,48 10,1 

25.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  5,16 5,3 

25.2 Công nghiệp - Xây dựng  12,11 15,2 

  - Công nghiệp  11,92 14,8 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 9,79 11,36 

  - Xây dựng  12,86 16,24 

25.3 Dịch vụ  7,85 9,01 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  10,13 9,11 

  Vận tải kho bãi  9,06 12,42 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  1,63 4 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  7 8,52 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  7,34 7,38 

26 Quảng Trị (GRDP) 1,0 8,17 10,6 

26.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  3,93 3,2 

26.2 Công nghiệp - Xây dựng  12,01 19,29 

  - Công nghiệp  11,71 21,27 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 11,34 9,85 

  - Xây dựng  12,43 17,56 

26.3 Dịch vụ  7,75 8,35 



 CÔNG BÁO/Số 377/Ngày 09-07-2026 95 
 

 

TT Tỉnh/ Thành phố 

Tỷ trọng 

tổng 

GRDP cả 

nước 

2025 (%) 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

Tăng trưởng 

năm 2026 

phải đạt (cả 

nước 10%) 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  8,27 9,5 

  Vận tải kho bãi  9,98 9,92 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  10,71 13,49 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  7,53 7,69 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  6,68 8,73 

27 Hà Tĩnh (GRDP) 0,9 12,02 10,43 

27.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  1,48 3,02 

27.2 Công nghiệp - Xây dựng  21,6 14,47 

  - Công nghiệp  24,04 16,76 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 28,97 17,99 

  - Xây dựng  12,81 6,21 

27.3 Dịch vụ  6,66 8,27 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  7,24 9,31 

  Vận tải kho bãi  7,15 11,59 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  11,02 9,75 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  7 7,24 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  5,52 6,79 

28 Sơn La (GRDP) 0,7 4,18 8 

28.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  4,21 4,2 

28.2 Công nghiệp - Xây dựng  4,49 9,14 

  - Công nghiệp  3,84 8,5 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 -1,05  6,69 

  - Xây dựng  6,27 10,5 

28.3 Dịch vụ  4,43 9,4 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  3,29 9,1  

  Vận tải kho bãi  4,16 11,35  

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  3,39 11,27  

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  2,82  6,19 
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TT Tỉnh/ Thành phố 

Tỷ trọng 

tổng 

GRDP cả 

nước 

2025 (%) 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

Tăng trưởng 

năm 2026 

phải đạt (cả 

nước 10%) 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  4,76 4,51  

29 Tuyên Quang (GRDP) 0,7 7,23 10,17 

29.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  5,16 5,58 

29.2 Công nghiệp - Xây dựng  11,33 14,87 

  - Công nghiệp  12,29 15,68 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 14,6 17,53 

  - Xây dựng  9,16 13,15 

29.3 Dịch vụ  6,61 10,57 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  5,55 15,69 

  Vận tải kho bãi  6,59 15,93 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  3,16 13,09 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  7,57 9,32 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  6,26 10,23 

30 Huế (GRDP) 0,7 9,22 10,02 

30.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  4,46 4,19 

30.2 Công nghiệp - Xây dựng  12,25 13,31 

  - Công nghiệp  13,06 14,25 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 16,77 14-15 

  - Xây dựng  9,07 11,5-12,5 

30.3 Dịch vụ  8,52 9,3 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  8,12 10,58 

  Vận tải kho bãi  11,2 11-12 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  14,39 13,9 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  5,98 7-8 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  7,23 7,3 

31 Lạng Sơn  (GRDP) 0,5 6,54 10,61 

31.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  5,41 5,24 

31.2 Công nghiệp - Xây dựng  9,34 16,36 
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TT Tỉnh/ Thành phố 

Tỷ trọng 

tổng 

GRDP cả 

nước 

2025 (%) 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

Tăng trưởng 

năm 2026 

phải đạt (cả 

nước 10%) 

  - Công nghiệp  8,37 15,33 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 8,53 16,69 

  - Xây dựng  10,47 17,04 

31.3 Dịch vụ  6,09 9,99 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  5,14 9,37 

  Vận tải kho bãi  11,38 15,52 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  8,29 12,05 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  8,93 9,96 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  7,47 9,36 

32 Lai Châu (GRDP) 0,3 6,69 10 

32.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  4,41 4,55 

32.2 Công nghiệp - Xây dựng  9,16 14,21 

  - Công nghiệp  9,9 21,36 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 6 12,0 

  - Xây dựng  7,63 13,43 

32.3 Dịch vụ  5,89 8,0 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  7,61 8,0 

  Vận tải kho bãi  0,87 8,5 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  -0,99 9,5 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  6,06 8,0 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  7,43 12,0 

33 Điện Biên (GRDP) 0,3 7,93 11,02 

33.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  3,36 4,03 

33.2 Công nghiệp - Xây dựng  13,26 17,46 

  - Công nghiệp  13,82 10,63 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 16,52 12,5 

  - Xây dựng  12,9 21,43 
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TT Tỉnh/ Thành phố 

Tỷ trọng 

tổng 

GRDP cả 

nước 

2025 (%) 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

Tăng trưởng 

năm 2026 

phải đạt (cả 

nước 10%) 

33.3 Dịch vụ  8,05 10,81 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  11,7 11,98 

  Vận tải kho bãi  9,71 16,53 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  9,2 17,41 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  6,72 5,78 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ 
  7,82 12,31 

34 Cao Bằng (GRDP) 0,2 7,97 10 

34.1 Nông, lâm nghiệp, thủy sản  5,51 4,45 

34.2 Công nghiệp - Xây dựng  16,09 23,46 

  - Công nghiệp  10,11 9,26 

  

Trong đó: Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 
 5 5,26 

  - Xây dựng  24,96 40,91 

34.3 Dịch vụ  6,54 8,28 

  Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô...  8,01 12,27 

  Vận tải kho bãi  4,56 10,06 

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  2,51 7,62 

  Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm  6,16 6,55 

  

Hoạt động chuyên môn, Khoa học 

và Công nghệ   
6,39 7,32 
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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng 

 

Nghị định số 82/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 

quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, có hiệu lực kể từ ngày 30 

tháng 12 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

1. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ 

ngày 10 tháng 01 năm 2022; 

2. Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân 

cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 

27 tháng 11 năm 2023; 

3. Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2026 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026; 

4. Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 

năm 2025, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2026. 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung 

Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của 

Luật Đầu tư; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã 

qua sử dụng.1 

 
1 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có căn cứ ban hành như 

sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu tàu 

biển đã qua sử dụng để phá dỡ và quản lý hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử 

dụng tại Việt Nam. 

 
“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.” 

Nghị định số 74/2023/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân 

cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân 

cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải.” 

Nghị định số 14/2026/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 61/2014/QH13; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15; 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải số 95/2015/QH13; 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 48/2014/QH13; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.” 

Nghị định số 48/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 11/2022/QH15, 

Luật số 16/2023/QH15, Luật số 18/2023/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 54/2024/QH15 và Luật  

số 146/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật 

số 57/2024/QH15 và Luật số 143/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025.” 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-so-72-2020-QH14-Bao-ve-moi-truong-2020-431147.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2019-362113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2015-281762.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-so-72-2020-QH14-Bao-ve-moi-truong-2020-431147.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-74-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-phan-cap-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hang-hai-581998.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Bo-luat-hang-hai-Viet-Nam-2015-298374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-so-72-2020-QH14-Bao-ve-moi-truong-2020-431147.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-Chinh-phu-2025-so-63-2025-QH15-639242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2025-so-72-2025-QH15-649675.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-2024-so-36-2024-QH15-444251.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-hang-khong-dan-dung-Viet-Nam-2006-66-2006-QH11-12983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Hang-khong-dan-dung-Viet-Nam-sua-doi-2014-259783.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Xay-dung-2014-238644.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Xay-dung-sua-doi-2020-so-62-2020-QH14-418229.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-sua-doi-2025-so-76-2025-QH15-659899.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Bo-luat-hang-hai-Viet-Nam-2015-298374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-23-2004-QH11-52184.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-sua-doi-2014-238648.aspx
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-215632-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-05-2025-nd-cp-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-08-2022-nd-cp-quy-dinh-mot-so-dieu-luat-bao-ve-moi-truong-384316-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/luat-to-chuc-chinh-phu-2025-so-63-2025-qh15-390451-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2025-so-72-2025-qh15-403006-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/luat-bao-ve-moi-truong-2020-so-72-2020-qh14-195564-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/luat-11-2022-qh15-237611-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/luat-gia-2023-so-16-2023-qh15-259728-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-quoc-gia/luat-phong-thu-dan-su-2023-so-18-2023-qh15-259730-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/luat-quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-2024-so-47-2024-qh15-379072-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/luat-dia-chat-va-khoang-san-2024-so-54-2024-qh15-380163-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/luat-nong-nghiep-va-moi-truong-sua-doi-2025-so-146-2025-qh15-422906-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/luat-dau-tu-cong-2024-so-58-2024-qh15-379074-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/luat-so-90-2025-qh15-sua-doi-luat-dau-thau-dau-tu-hai-quan-2025-so-90-2025-qh15-moi-nhat-404141-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/luat-dau-tu-2020-so-61-2020-qh14-186270-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/luat-so-03-2022-qh15-sua-doi-bo-sung-9-luat-ve-dau-tu-216275-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/luat-sua-doi-luat-quy-hoach-luat-dau-tu-luat-dau-tu-doi-tac-cong-tu-va-luat-dau-thau-378686-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/luat-dau-tu-2025-so-143-2025-qh15-422585-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/luat-ngan-sach-nha-nuoc-2025-so-89-2025-qh15-405621-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-215632-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-05-2025-nd-cp-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-08-2022-nd-cp-quy-dinh-mot-so-dieu-luat-bao-ve-moi-truong-384316-d1.html
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2. Các quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển quy định tại Nghị định này 

cũng áp dụng đối với việc nhập khẩu, phá dỡ kho chứa nổi, giàn di động. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài liên 

quan đến hoạt động nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ và hoạt động phá 

dỡ tàu biển đã qua sử dụng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Phá dỡ tàu biển là hoạt động tháo dỡ toàn bộ cấu trúc tàu biển tại cơ sở phá 

dỡ tàu biển. 

2. Cơ sở phá dỡ tàu biển là khu vực chuyên dụng để phá dỡ tàu biển. 

3. Phương án phá dỡ tàu biển là kế hoạch do chủ cơ sở phá dỡ tàu biển lập để 

thực hiện việc phá dỡ đối với từng tàu biển. 

Điều 4. Nguyên tắc nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng 

1. Việc nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải bảo đảm an toàn hàng 

hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động, an toàn phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ sức 

khỏe con người và môi trường. 

2. Việc phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng chỉ được thực hiện tại cơ sở phá dỡ 

tàu biển đã được đưa vào hoạt động theo quy định. 

3. Tàu biển đã qua sử dụng được nhập khẩu để phá dỡ phải được đưa vào cơ 

sở phá dỡ trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan nhưng không 

vượt quá 90 ngày kể từ ngày tàu đến cảng biển đầu tiên của Việt Nam; thời gian phá 

dỡ tàu biển không được kéo dài quá 180 ngày kể từ ngày bắt đầu phá dỡ. 

4. Doanh nghiệp nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải mua bảo hiểm 

và thực hiện các nghĩa vụ về bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường 

liên quan đến hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng theo quy định. 

Điều 5. Các loại tàu biển đã qua sử dụng được phép nhập khẩu để phá dỡ 

Tàu biển đã qua sử dụng có thân tàu không bằng vật liệu phi kim loại được 

phép nhập khẩu để phá dỡ, gồm: 

1. Tàu chở hàng khô, gồm: Hàng tổng hợp, hàng rời, hàng thiết bị, gỗ dăm, gỗ 

cây, ngũ cốc, hàng đóng bao, hàng sắt thép. 

2. Tàu container. 

3. Tàu chở quặng. 

4. Tàu chở hàng lỏng, gồm: Dầu thô, dầu sản phẩm, dầu thực vật. 

5. Tàu chở gas, khí hóa lỏng. 

6. Tàu Ro-Ro, tàu khách, sà lan biển, phà biển. 

Điều 6. Quy định phá dỡ tàu biển Việt Nam, tàu biển nước ngoài bị chìm 
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đắm tại Việt Nam 

1. Việc phá dỡ tàu biển Việt Nam và tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài 

bị chìm đắm tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

05/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài 

sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt 

Nam và các quy định có liên quan khác của pháp luật. 

2. Trường hợp tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài bị chìm đắm tại Việt 

Nam, phá dỡ tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 6a. Nguyên tắc về thực hiện thủ tục hành chính2 

1. Mẫu đơn, tờ khai, thành phần hồ sơ có quy định về các thông tin đã có trong 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì các thông tin 

này được thay thế bằng mã số định danh cá nhân hoặc mã số chuyên ngành thể hiện 

trong mẫu đơn, tờ khai khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành được vận hành. 

2. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả bằng bản điện tử; trường hợp 

cá nhân, tổ chức có yêu cầu nhận bản giấy thì cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

có trách nhiệm trả đồng thời cả bản điện tử và bản giấy. Kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính bản điện tử có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

bằng văn bản giấy. 

Chương II 

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN 

Điều 7. Điều kiện đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động 

Cơ sở phá dỡ tàu biển phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Có cầu cảng, luồng hàng hải đã được công bố theo quy định tại Nghị định 

số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải. 

2.3 Đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường và được Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường4 cấp giấy phép môi trường. 

3. Có nhân lực, quy trình kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và 

phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng theo 

quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

 
2 Điều này được bổ sung theo quy định tại Điều 88 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
3 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 167 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP  quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2022. 
4 Cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” được thay thế bởi cụm từ “Bộ Nông nghiệp và Môi trường” theo quy 

định tại điểm e khoản 3 Điều 36 của Nghị định số 48/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025, có hiệu lực kể từ 

ngày 29 tháng 01 năm 2026. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-215632-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-05-2025-nd-cp-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-08-2022-nd-cp-quy-dinh-mot-so-dieu-luat-bao-ve-moi-truong-384316-d1.html
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quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

4. Có đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy 

theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. 

Điều 8. Thẩm quyền quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động5 

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển 

vào hoạt động. 

Điều 9. Thủ tục quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động6 

1. Chủ cơ sở phá dỡ tàu biển nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu 

biển vào hoạt động trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính 

hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Hồ sơ đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động theo Mẫu số 

01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (bản chính hoặc biểu mẫu 

điện tử); 

b) Giấy phép môi trường của chủ cơ sở phá dỡ tàu biển được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu hoặc bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có 

chứng thực từ bản chính); 

c) Quy trình kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và phương án xử 

lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng (Bản chính hoặc 

bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ 

bản chính); 

d) Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của 

cơ quan Công an (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu 

hoặc bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng 

thực từ bản chính). 

3. Trình tự tiếp nhận, xử lý hồ sơ: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra phù hợp của hồ sơ, 

trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận 

được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn chủ cơ sở phá dỡ tàu biển hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động theo Mẫu số 

 
5 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 74/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2023. 
6 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 81 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-74-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-phan-cap-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hang-hai-581998.aspx
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02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không chấp 

thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Trong quá trình xử lý hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh được tiến hành các hoạt động: khảo sát, kiểm chứng các thông tin, 

số liệu về cơ sở vật chất của cơ sở phá dỡ tàu biển. 

Điều 10. Thủ tục quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động7 

1. Quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động khi thay đổi nội 

dung ghi trong Quyết định đã được cấp. 

2. Chủ cơ sở phá dỡ tàu biển nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị lại đưa cơ sở phá dỡ tàu 

biển vào hoạt động trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính 

hoặc trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Hồ sơ đề nghị lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị cấp lại Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt 

động theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (bản 

chính hoặc biểu mẫu điện tử); 

b) Văn bản liên quan đến nội dung thay đổi (bản sao có chứng thực hoặc bản 

sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc 

hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính). 

4. Trình tự tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Nghị 

định này. 

Điều 11. Quyết định dừng ngay hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển8 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định dừng ngay hoạt động của cơ sở trong 

trường hợp cơ sở phá dỡ tàu biển để xảy ra tai nạn, sự cố gây hậu quả nghiêm trọng 

đối với con người, môi trường trên cơ sở đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

2. Căn cứ đề xuất, kiến nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong thời 

hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết định dừng hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu biển. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo cho các cơ quan liên quan biết và công 

bố quyết định dừng ngay hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu biển trên Cổng thông tin 

điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 12. Quyết định dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển9 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định dừng hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu 

 
7 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 82 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
8 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 83 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
9 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 84 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
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biển theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp sau: 

a) Cơ sở phá dỡ tàu biển không đáp ứng điều kiện hoạt động quy định tại Điều 

7 của Nghị định này; 

b) Vì lý do bảo đảm quốc phòng, an ninh; 

c) Khi có dịch bệnh, thiên tai, thảm họa và các trường hợp khác theo quy định 

của pháp luật. 

2. Căn cứ đề xuất, kiến nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết định dừng hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu biển; trường hợp không 

dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải 

có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo cho các cơ quan liên quan biết và công 

bố quyết định dừng hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu biển trên Cổng thông tin điện tử 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 13. Phương án phá dỡ tàu biển 

1. Trước khi tiến hành phá dỡ từng tàu biển, chủ cơ sở phá dỡ tàu biển phải 

lập, phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Phương án phá dỡ tàu biển gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin chung: Tên và địa chỉ của doanh nghiệp nhập khẩu tàu biển đã 

qua sử dụng để phá dỡ; tên và địa chỉ của cơ sở phá dỡ tàu biển; tàu biển phá dỡ (tên 

tàu, quốc tịch; đặc tính kỹ thuật của tàu); 

b) Thông tin về phá dỡ: Quy trình công nghệ phá dỡ (thứ tự các hạng mục của 

tàu được thực hiện phá dỡ kèm theo bản vẽ bố trí chung của tàu biển phá dỡ, bản vẽ 

vị trí phá dỡ tàu biển nằm trong mặt bằng tổng thể cơ sở phá dỡ); trang thiết bị, nhân 

lực phục vụ phá dỡ; ngày bắt đầu và ngày hoàn thành việc phá dỡ; 

c) Các biện pháp về: An toàn lao động, vệ sinh môi trường; phòng, chống 

cháy, nổ và phòng, chống ô nhiễm môi trường. 

Điều 14. Thẩm quyền, thủ tục phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển10 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có cơ sở phá dỡ tàu biển có thẩm quyền phê 

duyệt phương án phá dỡ tàu biển theo đề nghị của cơ sở phá dỡ tàu biển. 

2. Chủ cơ sở phá dỡ tàu biển nộp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua 

dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án phá dỡ 

đối với từng tàu biển đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ đề nghị phê duyệt kế 

hoạch phá dỡ đối với từng tàu biển bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển theo Mẫu số 

04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (01 bản chính hoặc biểu 

 
10 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 85 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
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mẫu điện tử); 

b) Phương án phá dỡ tàu biển (01 bản sao hoặc bản sao điện tử). 

3. Quy trình xử lý: 

a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan liên quan về phương án 

phá dỡ tàu biển. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan có liên quan phải có ý kiến trả lời bằng văn 

bản; 

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ 

quan liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có quyết định phê duyệt phương án 

phá dỡ tàu biển theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

này và gửi cho cơ sở phá dỡ tàu biển; trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Điều 15. Thực hiện phương án phá dỡ tàu biển 

1. Chủ cơ sở phá dỡ tàu biển phải thực hiện phá dỡ tàu biển theo đúng phương 

án phá dỡ tàu biển đã được phê duyệt. 

2. Cảng vụ hàng hải khu vực chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ 

chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án phá dỡ đối với từng tàu biển theo 

quy định của pháp luật. 

Chương III 

NHẬP KHẨU TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐỂ PHÁ DỠ 

Điều 16. Điều kiện để nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ 

1.11 (được bãi bỏ)  

2. Tàu biển đã qua sử dụng được nhập khẩu để phá dỡ phải đáp ứng các điều 

kiện sau: 

a)12 (được bãi bỏ) 

b) Chủ tàu có văn bản xác nhận và chịu trách nhiệm về việc cam kết tàu biển 

không trong tình trạng thế chấp hoặc khiếu nại hàng hải; 

c) Không được hoán cải, nâng cấp, chuyển đổi mục đích sử dụng và không 

được chuyển nhượng, mua, bán lại. 

Điều 17. Trình tự thực hiện việc mua tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ 

1. Việc mua tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ bằng vốn nhà nước được thực 

hiện theo trình tự như sau: 

 
11 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 167 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2022. 
12 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 167 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
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a) Lựa chọn tàu biển, dự kiến giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch 

mua tàu biển; 

b) Lập, thẩm định, phê duyệt dự án mua tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ. 

Dự án mua tàu biển gồm các nội dung về sự cần thiết của việc đầu tư, loại tàu, 

số lượng, thông số kỹ thuật cơ bản của tàu, giá tàu dự kiến, nguồn vốn mua tàu, hình 

thức mua tàu, hiệu quả kinh tế và môi trường; 

c) Quyết định mua tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ. 

2. Việc mua tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ bằng vốn khác do doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân tự quyết định. 

Điều 18. Thẩm quyền quyết định mua tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ 

Thẩm quyền quyết định đối với dự án mua tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

Điều 19. Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để 

phá dỡ13 

1. Chủ cơ sở phá dỡ tàu biển nộp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua 

dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép nhập khẩu đã 

qua sử dụng để phá dỡ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hồ sơ đề nghị bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá 

dỡ theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (01 bản 

chính hoặc biểu mẫu điện tử); 

b) Quyết định của doanh nghiệp về việc mua tàu biển đã qua sử dụng để phá 

dỡ (01 bản sao hoặc bản sao điện tử hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu). 

2. Quy trình xử lý: 

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận, kiểm tra 

hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định và báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định; 

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 

của Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ theo Mẫu số 07 quy 

định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không chấp thuận cấp 

Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Điều 20. Thủ tục nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ 

 
13 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 86 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
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1. Doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ 

phải nộp cho cơ quan hải quan khu vực 01 bộ hồ sơ, gồm: 

a) Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ (01 bản sao có 

chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 

b) Quyết định của doanh nghiệp về việc mua tàu biển đã qua sử dụng để phá 

dỡ (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 

c) Hợp đồng mua bán tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ (01 bản sao có chứng 

thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 

d) Biên bản giao nhận tàu biển đã qua sử dụng được ký kết giữa người bàn 

giao và người nhận bàn giao (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu). 

2. Căn cứ hồ sơ nhập khẩu tàu biển quy định tại khoản 1 Điều này, quy định 

của pháp luật về hải quan và các quy định có liên quan khác của pháp luật, cơ quan 

hải quan có trách nhiệm làm thủ tục nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH14 

 
14 Điều 169 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu 

lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định như sau: 

“Điều 169. Điều khoản thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

định này./.”. 

Điều 5 của Nghị định số 74/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan 

đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2023 

quy định như sau: 

“Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 11 năm 2023. Khoản 7 Điều 1 Nghị định này có hiệu 

lực thi hành từ ngày 11 tháng 10 năm 2024. 

2. Điều khoản chuyển tiếp: 

a) Các văn bản chấp thuận, Quyết định, Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận đã được cơ quan có thẩm quyền 

chấp thuận hoặc cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện cho đến khi hết thời hạn 

đã được quy định đối với những văn bản này; 

b) Đối với các hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận, Quyết định, Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận đã được 

cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì cơ quan có thẩm quyền 

đã tiếp nhận hồ sơ tiếp tục thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ; 

c) Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam có thẩm quyền thu hồi các Giấy chứng nhận; Chi cục trưởng Chi cục Hàng 

hải Việt Nam có thẩm quyền thu hồi các Giấy xác nhận được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

3. Nghị định này bãi bỏ: 

a) Điều 3, khoản 6 và khoản 7 Điều 4 Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải; 

b) Điều 18 Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ 

sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải. 

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị định này./.”. 

Các Điều 89, 137 và 139 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để 

cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 quy định như sau:  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-74-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-phan-cap-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hang-hai-581998.aspx
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Điều 21. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý nhà nước 
về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành 
và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan tổ chức 
thực hiện Nghị định này. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng theo quy định 
của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn về bảo hiểm 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường; rà soát, hoàn thiện các quy định của 
pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển và các 
loại phương tiện thủy khác tại Việt Nam. 

3. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan 
hướng dẫn thực hiện các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến hoạt động nhập khẩu tàu 
biển đã qua sử dụng để phá dỡ và thủ tục hải quan đối với tàu biển đã qua sử dụng 
được nhập khẩu để phá dỡ. 

4. Các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, tổ chức quản lý nhà nước về nhập 
khẩu, phá dỡ tàu biển. 

5. Chủ các cơ sở phá dỡ tàu biển có trách nhiệm tuân thủ nghiêm các quy định 
tại Nghị định này; khi thực hiện phá dỡ các loại phương tiện thủy khác phải tuân theo 

 
“Điều 89. Điều khoản chuyển tiếp 

Hồ sơ đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Nghị 

định này có hiệu lực thi hành thì việc giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện theo quy định của Nghị 

định số 82/2019/NĐ-CP.”. 

“Điều 137. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2026, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, 

khoản 3 Điều này. 

2. Điều 6, Điều 7, khoản 1 Điều 12 và khoản 3 Điều 138 của Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 7 năm 2026. 

3. Điều 38 và khoản 2 Điều 43 của Nghị định này có hiệu lực thi hành khi Thông tư quy định về quản lý nhà 

nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu và quản lý hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa được 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và có hiệu lực thi hành.”. 

“Điều 139. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị định này.”. 

Điều 39 của Nghị định số 48/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 01 

năm 2026 quy định như sau: 

“Điều 39. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 31 và Mục 8 Chương III Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

3. Bãi bỏ khoản 4 và khoản 5 Điều 44, khoản 2 Điều 45, khoản 6 Điều 46 và Chương XI Nghị định số 

136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông 

nghiệp và môi trường. 

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các cấp, tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-82-2019-ND-CP-nhap-khau-pha-do-tau-bien-da-qua-su-dung-428144.aspx
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-215632-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-215632-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-05-2025-nd-cp-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-08-2022-nd-cp-quy-dinh-mot-so-dieu-luat-bao-ve-moi-truong-384316-d1.html
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các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan 
của pháp luật đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 và thay 

thế Nghị định số 114/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy 

định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng. 

2. Bãi bỏ quy định tại Điều 4 của Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24 

tháng 10 năm 2018 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. 

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được trích dẫn tại Nghị định 

này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo quy định tại các văn bản quy 

phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

Điều 23. Tổ chức thực hiện 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách thi hành Nghị định này./. 

 

BỘ XÂY DỰNG 
 

 

Số: 52/VBHN-BXD 

 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2026 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Nguyễn Xuân Sang 
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Phụ lục 

MẪU CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NHẬP KHẨU, 

PHÁ DỠ TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG 

(Kèm theo Nghị định số 82/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ) 

 

 

1. Mẫu số 01. Văn bản đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào 

hoạt động15. 

2. Mẫu số 02. Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt 

động16. 

3. Mẫu số 03. Văn bản đề nghị quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã 

qua sử dụng vào hoạt động17. 

4. Mẫu số 04. Văn bản đề nghị phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển18. 

5. Mẫu số 05. Quyết định phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển19. 

6. Mẫu số 06. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử 

dụng để phá dỡ20. 

7. Mẫu số 07. Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ21. 

  

 
15 Mẫu này được thay thế theo quy định tại Điều 87 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
16 Mẫu này được thay thế theo quy định tại Điều 87 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
17 Mẫu này được thay thế theo quy định tại Điều 87 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
18 Mẫu này được thay thế theo quy định tại Điều 87 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
19 Mẫu này được thay thế theo quy định tại Điều 87 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
20 Mẫu này được thay thế theo quy định tại Điều 87 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
21 Mẫu này được thay thế theo quy định tại Điều 87 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
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Mẫu số 0122 

 

TÊN CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: …………. 
….., ngày ….. tháng …… năm … 

 

ĐỀ NGHỊ 

Đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động 

 

Kính gửi:............... 
 

1. Thông tin về cơ sở phá dỡ tàu biển 

a) Tên cơ sở phá dỡ tàu biển:............................. 

b) Địa chỉ:...................... 

c) Số điện thoại liên hệ: .......... 

d) Người đại diện theo pháp luật: ................................ 

đ) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………. do (Tên cơ quan cấp) 

cấp ngày………tháng……..năm …. 

2. Thông tin năng lực phá dỡ tàu biển 

a) Loại tàu biển có khả năng phá dỡ: ................. 

b) Giới hạn trọng tải toàn phần của tàu biển vào cơ sở phá dỡ: ......................... 

3. Hồ sơ về cơ sở phá dỡ tàu biển 

a) Giấy phép môi trường của chủ cơ sở phá dỡ tàu biển được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền  cấp  (bản  sao  có  chứng  thực  hoặc  bản  sao  kèm  bản  

chính  để đối  chiếu  hoặc  bản  sao  điện tử hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc 

bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính; 

b) Quy trình kiểm sát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và phương án xử 

lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng (bản chính hoặc 

bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử có chứng thực 

từ bản chính); 

c) Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về PC&CC của cơ quan CS 

PC&CC (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc 

bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng thực 

từ bản chính). 

Đề nghị,,.........xem xét quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động. 
  

ĐẠI DIỆN 

CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN  

 
22 Mẫu này được thay thế theo quy định tại Điều 87 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
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Mẫu số 0223 

 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: …/… ….., ngày …. tháng ….. năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động 

 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP 

Căn cứ Nghị định số ….. 

Theo đề nghị của………………… 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cơ sở phá dỡ tàu biển sau đây được phép tiếp nhận tàu biển để phá dỡ: 

1. Tên cơ sở phá dỡ tàu biển: .................................... 

2. Địa chỉ: .......................... 

3. Số điện thoại liên hệ: .............. 

4. Người đại diện theo pháp luật: ........................ 

5. Loại tàu biển phá dỡ: ........................ 

6. Giới hạn trọng tải toàn phần của tàu biển phá dỡ: ......................................... 

Điều 2. Cơ sở phá dỡ tàu biển căn cứ Quyết định này và các quy định khác 

có liên quan của pháp luật để tổ chức thực hiện hoạt động phá dỡ đúng mục đích, 

bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động, phòng cháy, chữa 

cháy, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. 

Điều 3. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan căn cứ Quyết định này 

và các quy định có liên quan của pháp luật để tổ chức thực hiện các hoạt động 

nghiệp vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan (01 bản); 

- Cơ sở phá dỡ tàu biển đề nghị (01 bản); 

- …………………….; 

- Lưu: VT,.... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

CÓ THẨM QUYỀN CẤP 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
23 Mẫu này được thay thế theo quy định tại Điều 87 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
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Mẫu số 0324 

TÊN CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ………… ……, ngày … tháng … năm … 

 

ĐỀ NGHỊ 

Quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động 

 

Kính gửi:........ 

 

1. Thông tin về cơ sở phá dỡ tàu biển 

a) Tên cơ sở phá dỡ tàu biển: ........................................ 

b) Địa chỉ: ................................................... 

c) Số điện thoại liên hệ: .......................... 

d) Người đại diện theo pháp luật: ....................... 

đ) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………………. 

do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày …….. tháng ……. năm ………. 

e) Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động số …………………. 

do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày ……. tháng ….. năm ………. 

2. Lý do đề nghị quyết định lại 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

3. Văn bản kèm theo 

a) Văn bản liên quan đến nội dung thay đổi (01 bản sao có chứng thực hoặc 

01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 

........................................................................................... 

Đề nghị.......thẩm định hồ sơ, trình.................cấp lại quyết định đưa cơ sở 

phá dỡ tàu biển vào hoạt động. 

  

ĐẠI DIỆN 

CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN  

 
24 Mẫu này được thay thế theo quy định tại Điều 87 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
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Mẫu số 0425 

TÊN CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: …… ……, ngày … tháng … năm … 

 
 

ĐỀ NGHỊ 

Phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển 

 

Kính gửi: ………………….... 

 

1. Thông tin về cơ sở phá dỡ tàu biển 

a) Tên cơ sở phá dỡ tàu biển: ....................... 

b) Địa chỉ: ................................................. 

c) Số điện thoại liên hệ: ............................................ 

d) Người đại diện theo pháp luật: ............................... 

đ) Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động số ………………… 

do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày ...... tháng …….năm ……. 

2. Thông tin về tàu biển phá dỡ 

a) Tên tàu: ............. 

b) Số IMO: ....... 

c) Loại tàu: ............................................................. 

d) Trọng tải toàn phần (DWT): ...................... 

đ) Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ số ……………… 

do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày ……tháng ..... năm ………. 

3. Văn bản kèm theo 

a) 01 bản chính phương án phá dỡ tàu biển; 

......................................................................................................................... 

Kính đề nghị ……………… xem xét, phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển. 

  

ĐẠI DIỆN 

CƠ SỞ PHÁ DỠ TÀU BIỂN 

(Ký, ghi rõ, họ tên, đóng dấu) 

 
25 Mẫu này được thay thế theo quy định tại Điều 87 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
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Mẫu số 0526 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …/QĐ-…. … …, ngày ….. tháng ….. năm … 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…….. 
 

Căn cứ Nghị định số ….........................; 

Căn cứ ……………………………………; 

Xét nội dung phương án phá dỡ tàu biển gửi kèm văn bản đề nghị số ……….. 

ngày………tháng………năm 20…….. của (Tên cơ sở phá dỡ tàu biển); 

Theo đề nghị ……………………………………….. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển của tàu biển có thông số chính 

như sau: 

1. Tên tàu: .................. 

2. Số IMO: .................... 

3. Loại tàu: ...................... 

4. Trọng tải toàn phần (DWT): ................................. 

Điều 2. Tàu biển nêu trên được phép vào (Tên cơ sở phá dỡ tàu biển) để thực 

hiện phá dỡ. Cơ sở phá dỡ tàu biển có trách nhiệm: 

1. Tổ chức thực hiện phá dỡ theo đúng phương án phá dỡ tàu biển được phê duyệt 

2. Đóng các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ 

quy định của Quyết định này và các quy định có liên quan của pháp luật để tổ 

chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong khu vực cảng biển ………………. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Cục HHVN; 

- Các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan  

  (Hải quan, hàng hải và đường thủy, …); 

- Cơ sở phá dỡ tàu biển đề nghị (01 bản); 

- ... 

- Lưu: VT, …  

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN  

CÓ THẨM QUYỀN CẤP 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
26 Mẫu này được thay thế theo quy định tại Điều 87 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
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Mẫu số 0627 

TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU  

TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐỂ PHÁ DỠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ……… 

 

ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ 

 

Kính gửi:. ...... 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử 

dụng để phá dỡ:…………… ……………………………………………………. 

2. Địa chỉ trụ sở chính: 

Địa chỉ: ............................................................................................................ 

Điện thoại:…………….. Fax: ………………..Email: ................................... 

3. Địa chỉ kinh doanh: 

Địa chỉ: ............................................................................................................ 

Điện thoại: ……………..Fax: ………………..Email: .................................. 

4. Người đại diện theo pháp luật: 

- Họ tên: ..................................... Chức danh: ……………………………….. 

- Số CMND/Hộ chiếu: ................................. Ngày, nơi cấp: ……………….. 

- Quốc tịch: ...................................................................................................... 

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. do (Tên cơ quan 

cấp) cấp ngày…..tháng ……..năm …………. 

6. Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển thuộc sở hữu hoặc quản lý, khai thác 

của doanh nghiệp vào hoạt động số …….. ngày …… tháng ……..năm ………. 

Đề nghị......thẩm định hồ sơ, trình........cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã 

qua sử dụng để phá dỡ đối với: 

a) Tên tàu: .............. 

b) Số IMO: .............. 

c) Loại tàu: ................................................................. 

d) Trọng tải toàn phần (DWT): ..................................................... 

đ) Ngày tàu đến cảng biển đầu tiên của Việt Nam: ........................................... 

(Tên doanh nghiệp) cam kết thực hiện nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử 

dụng theo đúng Giấy phép nhập khẩu và các quy định của pháp luật. 

Văn bản kèm theo: 

- …………………………….; 

......, ngày ... tháng …….. năm ….. 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  

 
27 Mẫu này được thay thế theo quy định tại Điều 87 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 
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Mẫu số 0728 

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

GIẤY PHÉP 

NHẬP KHẨU TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐỂ PHÁ DỠ 

Số: .... /năm…/GPNKTB 

 

Căn cứ Nghị định số........; 

Căn cứ.....................; 

Theo đề nghị của ……………… 

.... (Cơ quan có thẩm quyền) ....cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử 

dụng để phá dỡ như sau: 

1. Thông tin về doanh nghiệp nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ 

a) Tên doanh nghiệp: ....................................................................................... 

b) Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................... 

c) Địa chỉ kinh doanh: ................................................................................... 

d) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………. do (Tên cơ 

quan cấp) cấp ngày……..tháng……năm ………. 

đ) Người đại diện theo pháp luật: ..................................................................... 

2. Thông tin về cơ sở phá dỡ tàu biển 

a) Tên cơ sở phá dỡ: ......................................................................................... 

b) Địa chỉ cơ sở phá dỡ: ................................................................................... 

3. Thông tin về Giấy phép 

a) Tàu biển đã qua sử dụng được phép nhập khẩu để phá dỡ: 

Tên tàu: ............................................... Số IMO: …………………………… 

Loại tàu: .................................. Trọng tải toàn phần (DWT): ……………….. 

b) Thời hạn hiệu lực: Từ ngày …………….. đến ngày .................................... 

c) Nơi cấp: ...................................... Ngày cấp: …………………………… 

 

Nơi nhận: 
- Các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên 

 quan (hải quan, hàng hải và đường thủy....); 

- Doanh nghiệp đề nghị (01 bản); 

- … 

- Lưu: VT, ... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN  

CÓ THẨM QUYỀN CẤP 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)) 

 

 
28 Mẫu này được thay thế theo quy định tại Điều 87 của Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026. 



 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội.  

Điện thoại: 080.44417 

Email: congbao@chinhphu.vn.  

Website: https://congbao.chinhphu.vn 
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